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Phi Lộ 


Bắt cứ một tôn giáo nào, hàng tín đồ thường tôn sùng vị Giáo 
chủ của mình để tỏ lòng hâm mộ và biết ơn. Có người biết 
ơn vị Giáo chủ của mình do nơi sự huyền bí, linh thiêng, mầu 
nhiệm. Có người thì biết ơn bằng cách thoát khỏi tai nạn hoặc 
bệnh tật. Có người lại biết ơn trên căn bản hợp lý, thật sự và 
trí tuệ. Có người thì tin tưởng băng cách xu hướng mơ hồ, 
mù quáng vì thấy nhiều người tin tưởng. 


Những sự biết ơn và tin tưởng ấy cũng không ngoài phạm vi 
hiểu biết “ơn đức” của vị Giáo chủ mình. 

Người Phật tử cũng vậy, tin tưởng, sùng mộ, tôn kính đức 
Thế Tôn cũng không ngoài sự biết ít nhiều ân đức cao siêu 
của đẳng Phật Đà. Nhưng ít có ai chịu nhọc công học hỏi, 
tìm hiểu cho chu đáo. 


Đã nhiều lần, cư sĩ Huỳnh Thanh Long có bản tính với bần 
tăng về sự phiên dịch quyên “Ân Đức Phật”. Bần tăng vì bận 
nhiều việc nên có khuyến khích ông phiên dịch rồi bần tăng 
sẽ xem và sửa chữa cho. 


Sự ước mong ấy hôm nay đã thành tựu cũng do nhờ sự hy 
sanh, tận tụy, sưu tầm và phiên dịch của ông Huỳnh Thanh 
Long rất công phu. 

Quyền “Ân Đức Phật” ra đời sẽ giúp cho người Phật tử biết 
được một cách chu đáo, rõ rệt những ân đức gì mà đẳng GIáo 
chủ Thích Ca Mâu NI đã có và làm cho hàng Phật tử càng 
tăng thêm một đức tin vững chắc, như thuyền bè để đưa con 
người lướt qua sông mê bê khổ. 
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Sài Gòn, ngày I5 tháng 12 năm 1962 (PI.2506) 
Naga Maha Thera - Bửu Chơn 
Tăng Thống GHTGNTVN 
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Lời Tựa 


Phân đông đồng bào và ngay cả một số Phật tử có nhiều 
đức tin nhưng không chịu khó hoặc không đủ thời giờ xem 
Kinh, thính Pháp, lầm lạc tin tưởng răng muốn chứng quả 
Phật, không cần phải công phu khổ nhọc gì cho lắm, thậm 
chí hễ nghe thấy hạng phàm nhơn nảo có phù phép đặc biệt 
hoặc giả bậc tu hành nào có cử chỉ lạ lùng xuất chúng thì vội 
suy tôn là “Phật Bồ-tát”, “Phật Thầy”, “Phật Bà”, “Phật Cô” 
Xu 


Theo kinh điển Pãli, muốn thành một vị Phật, không phải dễ 
dàng như thê được. 


Trước tiên, phải là bực Bồ-tát (Pãli gọi: Bodhisatta, Sanscrit 
gọi: Bodhisatva, dịch là giác hữu tình), nghĩa là hạng chúng 
sanh giác ngộ hơn chúng sanh khác, có tâm cao thượng phát 
nguyện tế độ tha nhơn và đang trong thời kỳ thực hành pháp 
ba-la-mật quý trọng hầu đạt đến mức toàn thiện toàn giác 
trong buổi vị lai. 


Muốn được như sở nguyện, bậc Bồ-tát cần phải có tròn đủ 8 
điều (samodhäanadhamma) sau đây: manussaffam: là loài 
người chớ không phải trời hay thú; nga sampafír: là nam 
nhơn; he: có đủ duyên lành có thể đắc A-la-hán được; 
safthara dassanam: được gặp Đức Phật chánh giác thọ ký 
cho; øzÙba//ã: là bậc xuất .gla; guna sampaíír: có đức lành là 
đắc ngũ thông và bát thiền; ađj¿kãro: có được làm phước 
thiện cao thượng nhất là 5 pháp đại thí (thí sanh mạng, vợ 
con v.v...); chanhdafã: có nguyện vọng đầy đủ quyết thành 
một bậc Chánh giác. 
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Chư Bô-tát đã được Phật chánh giác thọ ký cho rồi, hằng 
có 4 pháp căn cứ (Buddha bhùm?), 6 nêt hạnh (aJJ7hasaya) và 
7 pháp xuât chúng (œcchariyadhamma). 


Nói riêng về thời kỳ nhứt định cần thiết cho chư Bồ-tát, từ 
khi gặp Phật thọ ký cho đến lúc hành viên mãn 30 pháp ba- 
la mật và thành đạo, lại chia làm 3 hạng: Pañniadhika 
Bodhisarta: chư Bồ-tát thuộc về huệ lực là có nhiều trí tuệ, 
phải tu trong 4 a-tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp quả địa cầu 
(như Đức Phật Thích Ca bồn sư của chúng ta); Saddhädhika 
Bodhisatia: chư Bồ-tát thuộc về tín lực là có nhiều đức tin, 
phải tu trong 8 a-tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp quả địa cầu; 
Viriyadhika Bodhisatia: chư Bồ-tát thuộc về tân lực là có 
nhiều tinh tấn, phải tu 16 a-tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp quả 
địa cầu (như Đức Phật vị là Phật Di Lặc (Seameffaya) 
(Meteyya). 


Như thế, ta nên suy nghiệm rằng muốn thành Phật không 
phải là sự dễ dàng, cần phải đào tạo và tập hợp thiện duyên 
trong bao nhiêu a-tăng-kỳ kiếp quả địa câu, hằng bố thí sanh 
mạng, vợ con, tiền của v.v... hằng khổ tâm lao lực không 
thôi chuyển trong nết hạnh diệt trừ tham, sân, s1, ái dục và 
các phiền não thụy miên. 

Do những duyên cớ Ấy, ân đức của Phật thật vô lượng vô 
biên, không thể nghĩ bàn cho cùng tận. Trong kinh có nói: 
“Ân đức của Phật rộng lớn bao la, dầu có một vị Phật ra đời, 
từ ngày đắc đạo khởi đầu diễn giải luôn không ngừng nghỉ 
đến ngày nhập diệt, cũng không cùng tận ân đức của một vị 
Phật khác được”. 


Chúng tôi chẳng nệ tài sơ đức bạc, cố công phiên dịch từ 
kinh sách Cao Miên và Anh văn, và suy tâm thêm trong các 
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soạn phẩm bằng Việt ngữ của ĐĐ. Hộ Tông và ĐĐ Bửu 
Chơn, soạn ra quyền “Ân Đức Phật” với mục đích diễn giải 
trong muôn một những ân đức quí báu cao thượng của Đức 
Thế Tôn là đắng Đại Từ, Đại Bi, Toàn Mỹ, Toàn Thiện và 
với hoài bảo thiết tha chư đạo hữu bốn phương cảng thấu đáo 
thêm ân sâu đức dày của Đức Từ Phụ chúng ta, hầu tăng 
trưởng đức tin nơi Tam bảo, xu hướng noi theo tu hành tinh 
tấn sớm đến bờ giác ngộ. 

Một lễ nữa, với các hàng Phật tử phát tâm trong sạch muốn 
thực hành pháp “Niệm Phật” là một pháp thiền định quí trọng 
mà chúng tôi đã đề cập đến trong quyên “Tam Niệm”, quyên 
sách nhỏ này sẽ giúp thêm tài liệu cân ích, hầu giúp các vị 
ấy tri tỏ thêm các ân đức của Phật tùy theo danh hiệu mà 
mình đã chọn làm đề niệm niệm. 

Hoài bảo to lớn như thế ấy, nhưng chúng tôi tự xét sức hiểu 
biết về Phật pháp quá thiên cận ít oi, nhứt là Phạn ngữ, nên 
không tránh khỏi có nhiều chỗ phiên dịch không được đầy 
đủ ý nghĩa, mặc dầu chúng tôi đã hết sức cố gắng hỏi han 
thêm các bậc cao tăng, Đại đức và giáo sư trường Đại học 
Phạn Ngữ tại Phnom Penh. 


Mặc khác, văn còn vụng về kém cỏi, không được hoa mỹ lưu 
loát vừa theo ý độc giả, nên chúng tôi thành thật cầu xin chư 
Đại đức cao tăng vả quí đạo hữu thượng trí rộng lượng xá 
cho và chỉ giáo những chỗ sai lầm, ân ây thật là thậm trọng. 

Chúng tôi kính dâng công đức biên soạn và ấn tống quyên 
“Ân Đức Phật? đến Ð.Ð Bửu Chơn, Ð.Ð Hộ Tông, Ð.Ð 
Thiện Luật, Ð.Ð Hộ Giác, Ð.Ð Giới Nghiêm...và toàn thể 
Tăng già Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, bậc thì phiên 
dịch Tam Tạng, bậc thì thuyết Kinh giảng Pháp, đã và đang 
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khổ công nhọc sức xướng minh Chánh giáo, hoăng hóa Phật 
pháp phô độ quân sanh. Phân công đức này, cũng xin dâng 
đên Ð.Ð Siêu Việt hiện tu hành tại chùa Bodhiyäram 
(Chruichangwar, Phnom Penh) đã có công chỉ bảo về Phạn 
ngữ và hăng khuyên khích chúng tôi trong công việc phiên 
dịch và soạn sách. 
Kế tiếp, cầu xin quả phước thanh cao này được thành tựu 
đên ông bà, cha mẹ của chúng tôi đã quá vãng, được thoát 
khô và siêu thăng nơi nhàn cảnh, riêng phân thân thụ và nhạc 
mâu chúng tôi còn hiện tiên tại Phan Thiệt, hăng được tăng 
long tuôi thọ, an vui lâu dài. 
Cầu xin cho tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc và mau 
đên bờ giải thoát. 
Với tất cả lòng bác ái và mong mỏi. 
H.T.L 
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Namatthu ratanattayassa — Tôi xin hết lòng thành kinh làm 
lê Tam bảo tóm ti. 


Ân Đức Phật (Buddha Guna) 


Tam bảo: Phật bảo (Buddhararana) Pháp bảo 
(Dhammarafana) và Tăng bảo (Sangharafana), là ba món 
báu quí trọng hơn tắt cả bảo vật hữu tri (saviãñanakaratana) 
và vô tri (aviññãnakarafana) trong tam giới và hằng có năng 
lực đem sự an vui đến cho chúng sanh trong ba cõi. 

Ân đức của Phật vô lượng vô biên, không thể kể cho xiết 
hoặc suy xét cho cùng tận, nhưng nói tóm lại có ba ân đức 
trọng đại là: 


1. Visuddhuh guna (tịnh đức): Ngài đã xa lìa tất cả phiền 
não thô sơ và vi tế, nên thân, khâu, ý của Ngài đều được 
trọn lành. Trước mặt người hoặc nơi khuất lấp, Ngài 
cũng không hề làm, nói và tưởng điều tội lỗi. 

2. Karunä guna (bi đức): Ngài thấy chúng sanh đang bị 
nóng nảy lăn lộn trong lửa ngũ dục, đang chìm đắm 
chơi vơi trong biển trần ai, chịu thống khổ vô cùng vô 
tận từ đời này qua kiếp khác nên Ngài phát tâm bi mẫn 
bao la đối với tất cả chúng sanh, chăng khác nào người 
mẹ hiền thương xót đàn con dại, mong mỏi cho con 
khỏi khổ, được vui lâu dài. Từ khi còn tu hạnh Bồ tát, 
Ngài đã từng hy sinh thân mạng, vợ con, của cải để tìm 
phương cứu vớt chúng sanh, đến lúc thành đạo rồi, 
Ngài lại châu du phổ độ quần sanh không ngừng nghỉ 
trọn 45 năm trường đăng đẳng. 
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3. Panna guna (tuệ đức): Ngài có trí tuệ hoàn toàn sáng 
suốt, không có chi che án được, thông suốt cả ba ĐIỚI, 
bốn loài, thấu triệt lý Tứ diệu đề là thấy rõ, biết rõ ái 
dục phiền não, nguyên nhân sanh ra ái dục phiền não, 
nơi điệt tận ái dục phiền não và phương pháp diệt trừ 
ái dục phiền não. Do nhờ trí tuệ hoàn toàn sáng suốt ấy 
nên Ngài tri tỏ nghiệp nào có sự lợi ích, nghiệp nào có 
sự nguy hại, hầu tìm phương tiện giáo huấn chúng sanh 
xa lánh các điều ác, làm những việc lành để sớm đến 
bờ giác ngộ. 

Do nhờ ba ân đức ấy, Đức Phật mới có thể tế độ chúng sanh, 
luôn cả Chư Thiên và nhân loại một cách dễ dàng được. Vô 
lượng vô biên ân đức khác của Phật đều bắt nguồn từ ba ân 
đức trọng đại ấy, cũng như muôn loài thảo mộc chỉ do mặt 
địa cầu mà phát sanh ra vậy. 


Nếu kế rộng hơn, những ân đức cao cả của Ngài có thê tóm 
tắt trong 10 danh hiệu sau đây: Araham (Tàu dịch là Ứng 
Cúng) Sammãsambuddho (Chánh Biến Tri), 
VijJjacaranasampanno (Minh Hạnh Túc), Sugato (Thiện 
Thệ), Lokavidũ (Thế Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sì), 
Purisadammasãradhi (Điều Ngự Trượng Phu), 
Satthadevamanussanam (Thiên Nhân Sư), Buddho (Phật), 
Bhagavä (Thế Tôn). 

Xin lần lượt giải về mười hiệu của Phật, từ hiệu Araham 
(Ứng Cúng) đến hiệu Bhagavã (Thế Tôn). 

1. Araham (Ứng Cúng). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Araham (Tàu âm là A-la-hán, 
dịch là Ứng Cúng)? Bởi Ngài là: bậc đã xa lìa (araka), bậc 
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đã phá tan bánh xe luân hồi (¡zra), bậc xứng đáng (araha), 
bậc không nơi khuât lầp (rahabhaã»a). 


Giải rằng: 

a. Bậc đã xa lìa. 

Đức Phật đã xa lìa tất cả phiền não là những điều làm cho 
tâm bợn nhơ và dắt dân chúng sanh luân hôi mãi trong vòng 
lục đạo. 


Ba phiền não trọng đại là: tham lam (/obha) là pháp làm cho 
tâm dính mắc, sân hận (đosa) là pháp làm cho tâm nóng nảy 
ưu phiền, sĩ mê noha) là pháp làm cho tâm lầm lạc. Ba 
phiền não này là nguồn cội của tất cả phiền não khác, ví như 
một cây to có 3 nhánh lớn đâm chỗi nảy lá ra khắp tứ phía 
vậy (xin xem các “phiên não” có kế đại khái riêng biệt sau 
phần giải hiệu Araharm). 

Tất cả điều chướng ngại là phiền não, không còn mảy may 
nào trong thâm tâm Đức Phật, vì Ngài đã trau dồi thân tâm 
được hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh bằng giới, định, huệ 
và bằng thánh đạo, thánh quả và Niết-bàn. Ví như người thợ 
làm tên, lẫy một khúc cây trong rừng đem về lột vỏ, gọt đếo 
cho xong rồi thoa dầu, hơ lửa, uốn bằng nõ cho trở nên ngay 
thắng, nhiên hậu mới được những cây tên rất tốt và ngay 
thắng. Cũng như thế ấy, Ngài đã lột vỏ cái tâm hăng bị xao 
động, cho tiêu hoại cả phiền não, nhờ sự ân tu nơi rừng vắng 
là tu hạnh đầu đà, rồi thoa dầu là đức tin (saddhä), đốt hơ 
băng sự tỉnh tấn (wiriy4), uốn bằng nõ là phép chỉ quán 
(sammnatha) và minh sát (vipassang), làm cho tâm trở nên 
ngay thăng, diệt trừ các nghiệp dữ. Kế tiếp, Ngài suy nguyên 
thấy rõ căn bản của nghiệp thiện và nghiệp ác là những pháp 
hành (saäkhãra) đoạn tuyệt vô minh (avj//Z), đắc ba cái giác 
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(v//2)!, sáu cái thông (abhiñña), bốn huệ phân tích 
(paisamdhida)°, chín pháp thánh (Jokutãra dhamma)Ỷ, và 
liêu chứng bậc vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Lại nữa, chăng những đã thắng tất cả quân thù là các phiền 
não trọng đại và vi tê mà thôi, Ngài lại dứt được luôn các 
tiên khiên tật, là những thói quen của thân, khâu, ý nữa. 


b. Bậc đã phá tan. 


Đức Phật đã phá tan, bẻ gãy bánh xe luân hồi và không 
còn tái sanh nữa. 


Ta có thể ví dụ “bánh xe luân hồi” (samsaracakka) gồm có: 
vô minh (zvi/2) làm đùm, ba pháp hành (saøkhara)? làm 
căm, sự g1ả và sự chết (lão, tử) ara maraarn) làm vành, 29 
tác ý (cetana) là 12 tác ý ác (akusala cefana)°, 8 tác ý đại 
thiện (mãhãk„sala), 5 tâm lành trong Sắc giới (kñpãvacara 
kusala), 4 tâm lành trong Vô Sắc gIỚI (aruipavacara kusala) 
làm đầu căm tra vào đùm. Bánh xe ây ráp vào thùng xe là 
tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới), làm thành bánh 
xe luân hồi. 


!_ 3 cái giác (hoặc minh) và 6 cái thông: xin xem giải rộng trong hiệu 
"ViJjacaranasampanno" (Minh Hạnh Túc) phía sau. 

?, 4 cái huệ phân tích: huệ biết rõ cái quả hay cái lý (là thông suốt cả nghĩa lý 
của chú giải tóm tắt) (ahapafisambhidä); huệ biết rõ cái nhân hay thông 
suốt cả các Pháp (dhammapafisambhidä); huệ biết rõ ngữ căn hay thông suốt 
các thứ tiếng (niruffipafisambhidä); huệ phân tích rõ ràng và mau lẹ tất cả sự 
vật (pafibhãnapafisambhid). 

3. 9 Thánh Pháp: Tu-đà-huờn đạo, Tu-đà-huờn quả, Tư-đà-hàm đạo, Tư-đà- 
hàm quả, A-na-hàm đạo, A-na-hàm quả, A-la-hán đạo, A-la-hán quả, Niết- 
bàn. 

* 3 pháp hành là: hành thiện (puññãbhi sankhara); hành ác (apufñfñabhi 
sankhära); hành điềm tĩnh không lay động (ãneñjãbhi sankhära). 

Š , Xin xem giải rộng trong quyền "Vi Diệu Pháp" vấn đáp của Đại đức Hộ 
Tông. 
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Trong tam giới ví như cái thùng xe vì tam giới là nơi sanh và 
trú của chúng sanh. Bốn pháp trầm luân (ãsava2)® ví như cái 
gọng xe vì các pháp ấy là chủ động, hăng lôi kéo chúng sanh 
đến chỗ sanh và chỗ diệt. Vô minh ví như cái đùm xe vì vô 
minh là nơi quy hội của các nhân duyên. Sự giả và sự chết 
ví như vành xe vì hằng lăn tròn đi tới và đưa chúng sanh từ 
cảnh này đến cảnh khác. Ba pháp hành ví như căm bánh xe 
là vì bị sự sanh và sự chết bao chung quanh. 


Đức Phật đứng vững vàng hai chân là sự tỉnh tấn (wiriya). 
trên mặt đất bằng phăng là giới (s72), dùng hai tay là đức tin 
(saddhä), cầm cây gươm bén là trí tuệ (pañ2ä), chặt rã, phá 
tan từng mảnh cái xe luân hồi ấy dưới cội bồ đề, từ đây không 
còn chở Ngải quanh quần trong ba cõi, sáu đường được nữa. 
Hoặc giả, nêu lây Thập nhị nhân duyên làm tượng trưng cho 
“bánh xe luân hồi”, thì vô minh làm đùm, lão, tử làm vành, 
10 nhân duyên kia (hành, thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, 
á1, thủ, hữu, sanh) là căm. 

Đức Phật thấy rõ, hiểu biết tường tận lý “Nhân quả liên 
quan”? gồm có 12 chỉ (zäga), 3 thời kỳ (zđdh2), 20 thê 
(akara), 3 chỗ nỗi liền (sandhi), 4 chỗ tóm tắt (saikhepa), 3 
sự luân chuyển (vz//a) và 2 gốc (mua). Trong khi nhập đại 
định trọn 7 ngày đêm dưới cội bồ đề, Ngài đã xem xét thật 
vì tế sự sanh và sự diệt tắt của mỗi nhân duyên, xem thuận, 
rồi xem nghịch, cho đến khi phát sanh trí tuệ thấy rõ các pháp 
hữu vi đều do nguyên nhân mà sanh ra, khi nguyên nhân bị 


5.4 pháp trầm luân là: trầm luân trong ái dục (ngũ trần) (&Zmasavo); trầm luân 
trong tam giới (bhãyãsavo); trầm luân trong kiến thức (đ¡/ghãvaso); trầm luân 
trong vô minh (avijjãsavo). 

7, Xin xem giải rộng trong quyên "Nhân Quả Liên Quan" của Đại đức Bửu 
Chơn. 
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diệt đi thì các pháp â ây cũng diệt tắt theo. Khi thấy rõ như thế 
rồi, Ngài đắc đạo quả Niết-bàn, được giải thoát các sự thống 
khổ, phá tan bánh xe sanh tử luân hồi. 

c. Bậc xứng đáng. 

— Đức Phật là đẳng toàn trí toàn thiện, rất xứng đáng cho 
Chư Thiên và nhân loại lễ bái cúng dường. Ngài là phước 
điền quí báu cao thượng nhứt của chúng sanh. 

Sự cúng đường ấy, chăng luận vật cúng ít hay nhiều, hèn hạ 
hoặc cao quí, chăng luận thí chủ là bậc vua chúa oal quyền 
hoặc là hạng cùng đinh nghèo khó, hằng được phước báu vô 
lượng nếu tín thí có đức tin vững chắc là tin lý nhân quả và 
có tâm lành đầy đủ tác ýŠ trong sự cúng dường. 

Trong kinh DIpanT có câu: “T?addhante nibbufe cãpisanam 
ceftamn samebhale”, nghĩa là: “Khi Phật còn tại thế hay sau 
khi đã nhập Niết-bàn rồi, nếu có thiện nhân nào có tâm trong 
sạch đồng nhau cúng dường đến Phật cũng được sự phước 
báu như lúc Ngài còn tại thế vậy”. Như thế, ta nên tin tưởng 
rằng dầu khi đức Thế Tôn còn tại thế, hay sau khi Ngài nhập 
diệt rồi cũng vậy, quả phước phát sanh do sự cúng dường 
đến Ngài hoặc đến tháp thờ xá ly của Ngài, cũng đồng nhau 
không kém, miễn là thí chủ có đức tin trong sạch và chú tâm 
lành trong sự phước thiện đồng nhau. 

Trong kinh có chép lại rất nhiều sự tích về sự lễ bái cúng 
dường đức Thế Tôn. Từ các hàng Chư Thiên như Phạm 
Thiên Sahampati cúng dường Ngài một tràng hoa bằng ngọc 


3 tác ý là: tác ý trong sạch đầu tiên toan tính (pubbacefanä); tác ý trong sạch 
khi đang dâng cúng (mwññcana cefanđ); tác ý thỏa thích sau khi dâng cúng 
(aparaparacetana). 
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to lớn như núi Tu Di (Sineru), đức Đề Thích (Sakka), Tứ Đại 
Thiên Vương (CZfumähãrãjä), vv..., các bậc hoàng đề đồng 
thời với Ngài như vua Tân-Bà-Sa (B/mb¡isara), vua Ba-Tư- 
Nặc (Pasenadi)..., các bậc đại phú hộ như trưởng giả Cấp- 
Cô-Độc (Anathapindika), bà Vi-Sa-Kha (Visãkhã), vv..., đến 
các hạng cùng đinh nghèo khổ như nàng Sumana Mãlã dâng 
bông lài, thầy bà-la-môn Culekasätaka dâng khăn choàng, 
vv... Một thê kỷ sau khi đức Thế Tôn nhập diệt, hoàng Để 
A-Dục (Asoka) xuất của kho ra chín mươi sáu triệu đồng 
vàng cúng đường Tam bảo và cho xây cất tám mươi bốn 
ngàn thánh tháp trong toàn cõi Ấn Độ. 

Nên nói thêm rằng: chắng những Đức Phật là bậc siêu nhân 
cao thượng xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cũng dường mà 
còn các bậc Thánh nhân khác (Thinh văn) A-la-hán, A-na- 
hàm v.v.... đã diệt tận phiền não hay còn chút ít phiền não 
nơi tâm, hoặc các hạng phàm nhân có giới đức, tu hành chân 
chánh theo Giáo Pháp của đức Thế Tôn, cũng là những bậc 
đáng thọ lãnh vật cúng dường của tín thí vậy. 

— Một điều nữa, Đức Phật là bậc xứng đáng giảng dạy 
kinh luật, giáo hóa chúng sanh vì Ngài đã diệt tận tất cả phiền 
não chướng ngại, nên kinh luật mà Ngài đã chỉ giải, chế định 
toàn là đúng đắn, chân thật, chỉ nhắm vào sự lợi ích của quần 
sanh, Ngài không vì 4 điều tư vị (ga: mà giảng kinh, định 
luật, nói Pháp độ đời. 

d. Bậc không nơi khuất lấp. 


°, 4 điều tư vị là: thiên vị vì thương (chandãgziì); thiên vị vì giận ghét 
(dosãgari); thiên vị vì sĩ mê (mohãgafi); thiên vị vì sợ (bhayãga1i). 
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Đức Phật là đẳng trọn lành, đã diệt tận phiền não nên thân, 

khẩu, ý của Ngài hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, trước mặt 
người hoặc nơi khuất lắp, xa tai cách mặt người, Ngài cũng 
không hề làm, nói và tưởng điều tội lỗi, dầu là nhỏ nhen chút 
ít. 
Không như những hạng thường nhân tự cho mình là “Giáo 
chủ”, là “Bồ tát”, là “Thánh nhân”, vv..., trước mặt người tỏ 
ra đạo mạo nghiêm trang như là bậc giới hạnh chân chánh, 
hiền từ, đạo đức, nhưng sau lưng người, xa tai cách mắt thiên 
hạ thì hằng làm nhiều điều tội lỗi xấu xa không chút lòng hỗ 
thẹn. 

Do nhờ, những ân đức cao quí vừa giải phía trên, nên Ngải 
có hiệu là “4rahzm” (Ứng Cúng). 


Phân kể riêng các phiền não mà Đức Phật đã xa lìa: 
1. Phiền não (kilesa): có 3 gọi là tam độc: tham (lobha), sân 
(dosa), s1 (moka). 


2. Pháp trầm luân (4sava) có 3: trầm luân trong ngũ dục 
(kãmaãsava), trâm luân trong kiên thức (tà kiên) 
(ditthasava), trầm luân trong vô minh (av//asava). 

3. Điều lầm lạc (vipallasa) có 3: tư tưởng lầm lạc 
(sañnavipallasa), tâm lâm lạc (ca vipallasa), kiên thức 
lâm lạc (đ//ˆhi vipallasa). 

4. Pháp ngủ ngầm (znusaya) có 3: tình dục ngủ ngầm 
(wamaragamsaya), kiên thức ngủ ngầm (tà kiên) 
(ditthanusaya), vô mình ngủ ngâm (avi7aãnsaya). 
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`; 


Tư vị (agafi) có 4: tư vị vì thương (chandagzari), tư vị vì 
giận ghét (dosagafi), tư vị vì sĩ mê (mohagafi), tư vị vì 
sợ (bhayaggfi). 


6. Điều buộc ràng (gamrha) có 4: buộc ràng vì tâm xan tham 


(abhi?haya ganfha), buộc ràng vì tâm thù oán, mong hại 
người (byapadakaya gan(ha), buộc ràng vì tập quán, vì 
chấp lệ cúng tế ((slabbafIaparamasakaya gan(ha), buộc 
ràng vì chấp ý kiến của ta là chân chánh, chắc thật, còn 
của người khác là sai lầm (idamsaccäbhinivesakäya 
gantha). 


. Vực thắm (ogha) có 4: vực thắm ngũ trần (kãmogha), 


vực thắm tam giới (bhavogha), vực thắm kiến thức (tà 
kiên) (đ¡/hogha), vực thăm vô minh (avjjogha). 


. Cố chấp (Upadana) có 4: cô chấp trong ngũ dục 


(kamupadäana), cô chấp trong kiến thức (tà kiến) 
(diithupadana), cô chấp trong tập quán, trong lệ cúng tế 
(Thần thánh) (s7abbãruipadãäna), cỗ chấp trong thân này 
có bản ngã (affavadupadana). 


- Bồn xén nacchariya) có 5: bỏn xẻn chỗ ở (đwãsa 


macchariya), bỏn xẻn về gia quyên, môn đồ, đảng phái 
(kula macchariya), bỏn xẻn về sự khen tặng và sắc tốt 
(vanna macchariya) bỏn xẻén lợi lộc (labhha 
macchariya), bỏn xên giáo Pháp (dhamma macchariya). 


10. Pháp ngủ ngầm (anusay4) trong tâm có 7: tình dục ngủ 


ngâm (kãmaraganusaya), mê thích tam giới ngủ ngâm 
(bhavaraganusaya), bất bình ngủ ngâm 
(pafighanusay4), công cao ngã mạn ngủ ngâm 
(mãnãnusaya), kiến thức (tà kiến) ngủ ngầm 


Huỳnh Thanh Long |18 


(dithãnusaya), hoài nghi ngủ ngầm (vicikicchãnusaya), 
vô minh ngủ ngầm (avijjãnusaya). 

11. Pháp thế gian (Iokadhamma) có §: được lợi (Iabho), thất 
lợi (alãbho), được danh (yaso), thất danh (ayaso), bị chê 
(ninđa), được khen (pasamsa), được vui (sukho), bị khổ 
(dukkho). 


12. Pháp nhơ bân (mandila) có 9: hờn giận (kodha), bạc ơn 
Œmakkha), ganh tỊ (issđ), bón xén (macchariya), làm bộ, 
giả dối nay), khoe khoang (sđ/heyya), nói láo (mus4), 
tham muốn những điều xấu xa tội lỗi (pãpicchä), tà kiến 
(micchadiffhì). 


13. Pháp tà vạy (micchatta dhamma) có 10: tà kiễn (micchã 
đi/hi), tà tư duy (micchã sankappo), tà ngữ (miccha 
vacđ), tà nghiệp (miccha kammamfo), tà mạng (micchaã 
ãjivo), tà tỉnh tấn (micchã vãyãmo), tà niệm (micchã 
sari), tà định (miccha samađhn), tà huệ (miccha ñãnam), 
tà giải thoát (miccha vimuffl). 

14. Nghiệp ác (akusalakamnaparha) có 10 gọi là “thập ác”: 
sát sanh (panđfipaío), trộm cắp (adinnadanarn), tà dầm 
(kamesu micchãcaro), nói dối (musãvado), nói đầm thọc 
(pisunavacđ), nói lời độc ác (chửi rủa) (pharusavaca), 
nói lời vô ích, viễn vông (szmphappaläpo), tham lam 
(abhijj/hZ), thù oán mong hại người (byãpãđa), tà kiến 
(micchadiffhì). 


15. Pháp thằng thúc (samyojana) có 10: thân kiến 
(sakkaäyadiffhi), hoài nghĩ. (về nhân và quả) (vicikicch4), 
chấp theo lệ cúng tế (Thần thánh), chấp theo tập quán 
(giới cấm thủ) (s//abbataparãmaäsa). vui thích tình dục 
(kamacchanđa), thù oán, mong hại người (byapaäa2), mê 
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thích trong cảnh sắc (ruparaga), vui thích cảnh vô sắc 
(ariparaga). ngã mạn, công cao (mang), phóng tâm 
(uddhacca), vô mình (av74). 


16. Phiền não (kilesa) có 10: tham (lobha). sân (đosđ), s1 
(ứmoha), ngã mạn, công cao (man), kiến thức (tà kiến) 
(dit), hoài nghi (về nhân quả, ...) (vicikicchä), tâm dụ 
dự, uể oải, buồn ngủ (/ñina), phóng tâm (uddhacca), 
không hồ thẹn tội lỗi (ahirika), không ghê sợ tội lỗi 
(anoffappa). 


17. Tâm ác (akwsalaciffuppada) có 12: 8 tâm xan tham 
ứnobhamwia), 2 tâm sân hận (dosamiuia), 2 tâm sĩ mê 
(mohamula). (Xin xem giải rộng l2 ác tâm trong quyên 
SV¡ diệu Pháp ` của Đại đức Hộ tông). 

18. Tâm ái dục (/anhđ) có 108. 


Nếu kể tóm tắt thì tâm ái dục có 3 là: ái dục trong cõi 
Dục giới (kãmafanha), ải dục trong sự muốn sanh về cõi 
sắc (bhavatanhä), ái dục muôn sanh về cõi Vô Sắc giới 
(vibhavafanhãa). Lây 3 tâm ái dục ấy nhơn cho 6 căn 
(nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý) thành I8 nội tâm ái dục. Lẫy 
3 tâm ái dục ấy nhơn cho 6 trần (sắc, thinh, hương, vị, 
xúc, pháp) thành 18 ngoại tâm ái dục. Cộng lại thành (18 
+ 18) = 36 tâm ái dục. 36 tâm ái dục quá khứ + 36 tâm 
ái dục vị lai + 36 tâm ái dục hiện tại = 108 tâm ái dục 


19. Phiền não (kilesa) có 1500. 
Nếu kề tóm tắt thì phiền não có 10 (xem phía trước). 


Nếu kế 1500 phiền não thì tính theo phương pháp sau 
đây: lây I trong 81 tâm phàm (/okiyacia) + 52 tánh 
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(cirasika) + 18 thành lập sắc (nipphanna rñũpa)!0 + 1 hư 
không (ãkãsa) + I sanh (/ã#) + I già (/arã) + 1 tiềm thức 
(bhavanga) = 75 phiền não. Chia ra 75 phiền não bên 
trong + 75 phiền não bên ngoài , cộng chung thành 150 
phiền não. Đem nhơn cho 10 phiền não (kilesa) đã kê 
phía trước (150 x 10) thành 1500 phiền não. 


2. Sammäsambuddho (Chánh Biến Trì). 


Tại sao Đức Phật có hiệu là Sammuasambuddho (Chánh 

Biến Tri)? Bởi Ngài đã thành bậc Chánh đăng Chánh giác là 
bậc hoàn toàn Giác ngộ (Buddho), thông suốt các Pháp một 
cách chân chánh (sa) tự Ngài tỏ ngộ lây không thây giáo 
hoá (sanam). 
Đức Phật tự mình phát giác, hiểu biết tường tận 4 chân lý vi 
diệu quí báu là Tứ diệu để (ca#rariyasacca). Bốn chân lý 
ấy là: khổ để (dukkha ariyasaccam), tập đễ (dukkha 
samudaya ariyasaccam), diệt để (dukkha nirodha 
ariyasaccam), đạo đễ (dukkha nirodha gãminipatipadä 
qriyasaccarn). 


Diệu đề (ariyasacca) có nghĩa là: 

- Pháp chắc thật của bậc Thánh nhân (ariyasacca: chắc 
thật). 

- Pháp chắc thật dắt dẫn cho xa lìa kẻ nghịch, bậc nào đã 
đặc Pháp tứ đê rôi thì các kẻ nghịch là phiên não không 
còn tôn tại trong thâm tâm nữa. 

'9. Nipphannaripa tạm dịch là "thành lập sắc" là sắc đã tạo lập phát sanh lên 


rôi. Có I8: đât, nước, lửa, gió, nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, sắc (cảnh), thính, 
hương, vỊ, xúc, nữ căn, nam căn, tâm chât (căn của tim), mạng căn. 
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- Pháp chắc thật làm cho quả thánh phát sanh tròn đủ, vì 
bậc nào đã đắc Pháp tứ đề rồi thì trí tuệ phát khởi thấy rõ: 
“Đây là khố, đây là nguyên nhân phát sanh sự khô, đây là 
nơi diệt khổ, đây là con đường đi đến nơi diệt khổ”, có thể 
đắc đạo quả Thánh nhân dễ dàng. 


- Pháp chắc thật đáng tôn quí. Tôn quí vì tính cách hiển 
nhiên, chân thật của tứ đề: khổ, thật có khổ trên thế gian 
này, nguyên nhân phát sanh sự khổ, nguyên nhân ấy có 
thật; nơi diệt khổ, nơi ấy có thật; con đường đi đến nơi 
diệt khổ, con đường ấy có thật. 

a. Khổ đề. 

Khổ để là những điều thống khổ hiển nhiên mà chúng 
sanh ở đời không ai tránh khỏi được. 
Có 12 sự khổ: khổ sanh (đi dukkham), khỗ già (jãrã 
dukkham), khỗ đau (byadhi dukkharn), khổ chết (marana 
dukkham), khổ vì buồn rầu, thương tiếc (soka dukkharn). khô 
vì khóc than, kể lễ (parideva dukkham), khổ vì sự khổ 
(dukkha dukkham), khổ vì phiền muộn (đømanassa 
dukkham), khô vì khó chịu, bực tức (upäayäsã dukkham), khổ 
vì không ưa mà phải gần (app?yehi sampayoga dukkham), 
khổ vì thương mên mà phải xa lìa (chi vippayoga 
dukkham), khô vì muốn mà không được như ý (thất vọng) 
(yampiccham na labhati tampi dukkhan). 


Chữ khổ (dukkha) nếu giải tóm tắt thì chỉ có cái khổ về ngũ 
uẩn. Vì cố chấp rằng: trong ngũ uẩn này có ta, cho sắc uân 
là ta, là của ta... Và chấp thọ uần, tưởng uân, hành uần, thức 
uẩn cũng như thế ấy nên các sự khổ não mới phát sanh lên 
được. Một lễ nữa, ngũ uân là nguồn cội, là nơi chất chứa các 
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sự thông khô, vì có thân ngũ uân này mới có khô sanh, khô 
già, khô đau, khô chêt ... 


b. Tập để. 

Nguyên nhân sanh ra khổ là lòng ái dục (nh). Lòng ái 
dục có mãnh lực ngầm ngâm trong tâm của tât cả phàm nhân, 
khiến cho chúng sanh ước ao, tìm kiếm và cố giữ lây những 
vật vừa lòng đẹp ý, say mê quyến luyễn theo ngũ trần không 
ngừng nghỉ. Chính lòng ái dục dắt dẫn chúng sanh trầm luân 
từ kiêp này sang kiêp khác, trong vòng sanh tử vô cùng vô 
tận. 

Lòng ái dục có 3: tâm ham muốn, say mê theo ngũ trần hoặc 
ước muôn được sanh làm người hoặc làm trời trong 6 cõi 
Dục giới (kama tanha), tâm ham muôn sanh về cõi trời Sắc 
giới (bhava tanha), tâm ham muôn sanh về cõi Vô Sắc giới 
(vibhava tanha). 

Nếu kể rộng, lòng ái dục có 108 như đã có giải phía trước. 
Ái dục là nguyên nhân phát sanh ra các sự thông khổ, nếu ái 
dục diệt thì các sự khô não cũng diệt theo. 

c. Diệt đề. 

Diệt để là nơi diệt trừ hoàn toàn các sự khổ tức là Niết- 
bàn. 

Niết-bàn, theo danh từ Päãli gọi là Nibbãna, Sanscrit gọi là 
NiIrvana. N¡ có nghĩa: ra khỏi hoặc không còn. Van có 
nghĩa: phiên não hoặc tam giới. 
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Niết-bàn có 32 nghĩa!!, nhưng nếu giải tóm tắt, đại khái có 2 
nghĩa sau đây: 

— Nếu nói là trạng thái của tâm thì Niết-bàn là trạng thái tâm 
đã đoạn tuyệt, diệt trừ hăn ái dục. Lòng ái dục phát sanh lên 
do sự tiệp xúc của lục căn (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý) với 
lục trân (sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp). Nêu thu thúc lục 
căn cho thanh tịnh, không cho duyên theo, quyên luyên theo 
lục trân thì lòng ái dục không còn phát sanh lên được. Lòng 
ái dục đã diệt trừ thì các sự khô não cũng diệt theo không dư 
SÓt. 

— Nếu nói là nơi hoặc cõi, thì Niết-bàn là nơi tịch tịnh, không 
có sanh, già, đau, chết, là cõi ngoài tam giới (xuât thê gian). 
Đức Phật và các bậc A-la-hán đã đắc 2 Niết-bàn: 


— Phiên não Niết-bàn (kiesa nibbãnzm) hoặc hữu dư Niết- 
bàn (saupadisesa nibbanam) là trạng thái tâm các bậc Thánh 
nhân ngay trong kiếp chót, đã diệt tận ái dục phiền não, đã 
được giác ngộ và giải thoát, xong vẫn còn thân ngũ uấn. 


Đức Phật đã đắc phiền não Niết-bàn khi còn ngự dưới cội bồ 
để, toàn thắng bọn Ma vương, dút tuyệt tham, sân, s1, ngã 
chấp, tà kiến cùng 1500 phiền não và 108 ái dục xa lìa tâm 
Ngài như các giọt nước lìa khỏi lá sen. 

Khi đã đắc hữu dư Niết-bàn, Ngài có tuyên ngôn như vầy: 
*Anekajati samsaram sandhavissam anibbisam, gahakararm, 
gavesanto dukkhaä Ji punappunam, gahakaraka di†thosi 
puna geham na kahasi. Sabbe te phasuka bhagga gahakHtfam 
visankhatam. Visankharagatam cittam tanhanam 


!! Xin xem giải rộng về Niết-bàn trong quyền Vi diệu Pháp của Đại đức Hộ 
Tông. 
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khayamajjhagafi°. Có nghĩa là: “Khi Như Lai đang tìm 
người thợ (tức ái dục) là người cất cái nhà tức là thân tứ đại 
của Như Lai mà chưa gặp được, Như Lai hằng bị luân hồi 
trải qua vô lượng kiếp, sự sanh ấy hăng đem những điều 
thống khổ đến Như Lai không ngừng nghỉ. Này người thợ 
làm nhà kia, Như Lai đã tìm thấy ngươi rồi! Từ đây, ngươi 
không còn cất nhà là thân tứ đại của Như Lai được nữa. Sườn 
nhà là các phiền não của ngươi, Như Lai đã bẻ gãy rồi, nóc 
nhà là vô minh mà ngươi đã tạo đó, Như Lai cũng đã phá tan 
rồi. Hiện nay, tâm Như Lai đã đắc Niết-bản, lìa khỏi sắc 
tướng, Như Lai đã liễu chứng quả A-la-hán là pháp tiêu diệt 
tất cả ái dục rồi!” 
— Ngũ uân Niết-bàn (khandha nibbãnzm) hoặc vô dư Niết- 
bàn (anupadisesa nibbanamn) là khi tuôi thọ đã đến lúc cùng 
tận, các bậc Thánh nhân ấy rời bỏ thân ngũ uẫn, nhập vào 
cõi tịch tịnh không còn sanh tử luân hồi nữa. 

Đức Phật đem giáo lý cao thượng ra giảng giải tế độ chúng 
sanh trọn 45 hạ đến khi phận sự đã viên dung, Ngài đến gần 
kinh thành Kusinära, an ngọa dưới hai cây long thọ, nhập 
định rồi viên tịch. Lúc ấy Ngài tịch diệt cả ngũ uân là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; như thế gọi là ngũ uân Niết-bàn. 


Có chỗ lại thêm Niết-bàn thứ ba là xá ly Niết-bàn (dhatu 
nibbãnam). Hiện nay, xá ly đức Thế Tôn ở rải rác khắp nơi 
cho Chư Thiên và nhân loại chiêm bái, khi Phật giáo tròn đủ 
5000 năm, xá ly của Ngài tự nhiên sẽ bay về qui tụ thành một 
khối tại Bồ Đề Đạo Tràng (Buddha Gaya ở trung Ấn Độ), 
hóa ra một vị Phật tổ như lúc đức Thế Tôn còn tại thế, ngự 
trên bồ đoàn thuyết Pháp trọn 7 ngày đêm. Khi ấy các vị 
Phạm Thiên và Chư Thiên từ trên các cõi trời, tay câm tràng 
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hoa bay xuống lễ bái cúng dường và nghe Pháp, được đặc 
đạo quả từ Tu-đà-huờn đên A-la-hán hăng hà vô sô kê. 
Đến đủ 7 ngày, tự nhiên trong kim thân lửa phát cháy lên 
thiêu hoại xá ly, kê từ ngày ây thì Giáo pháp của Ngài hoàn 
toàn tiêu diệt. Như thê gọi là xá ly Niêt-bàn. 

d. Đạo đế 


Đạo đề là con đường đi đến nơi diệt khổ. Con đường ấy 
là Bát chánh đạo (ariyaffhangika magga) gồm có 8 chỉ: 
chánh kiến (samưnã difthi) là thây biết chân chánh, chánh tư 
duy (samma sankapp4a) là suy nghĩ chân chánh, chánh ngữ 
(samưna vacđ) là lời nói chân chánh, chánh nghiệp (samưna 
kammania) là sự làm chân chánh, chánh mạng (samma ajiva) 
là sự nuôi mạng chân chánh, chánh tỉnh tân (sammäã vãyama) 
là sự có găng chân chánh, chánh niệm (sưnã safi) là sự ghi 
nhớ (niệm) chân chánh, chánh định (samma samađh)) là định 
tâm chân chánh. 

Bát chánh Đạo chia ra 3 phần: chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng thuộc về phần giới; chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định thuộc về phần định; chánh kiến, chánh tư duy 
thuộc về phần huệ. Cho nên, người hành theo Bát chánh đạo 
cũng gọi là người tu giới, định, huệ là nền tảng của Phật giáo 
vậy. 

Bát chánh đạo là trung đạo (najjhima pafipada) nghĩa là con 
đường giữa không thiên về hai cực đoan không “khổ hạnh” 
và không “lợi dưỡng” (kãmasakhallikanuyoga: say mê theo 
ngũ trần, a/thakilamathäãnuyoga: ép xác thân). 

Con đường ấy có năng lực hằng làm cho phát sanh pháp nhãn 
(cakkhu) và trí tuệ (ñãn4), khiến cho tâm trở nên thanh tịnh 
sáng suốt mả cứu cánh là sự giác ngộ và Niết-bàn. 
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Tứ diệu để là những pháp thực tế, hiển nhiên mà mọi 
người đều có thể tự mình xem xét, thực nghiệm lấy. 
Tứ diệu đề là chân lý, mà chân lý thì không bao giờ hư hoại 
hay chịu ảnh hưởng của thời gian. Bốn chân lý ấy đã có trong 
thời quá khứ, đang có trong thời hiện tại và sẽ tồn tại mãi 
trong thời vị lai. Nhưng chỉ có trí tuệ siêu phàm của Đức 
Phật mới phát giác được thôi và từ khi Ngài chuyển Pháp 
luân nơi vườn Lộc Giả tại Isipatana, 4 chân lý vi diệu ấy mới 
được phổ cập đến tất cả Chư Thiên và nhân loại. 
Dựa theo 4 chân lý ấy, dưới cội bồ đề, Đức Phật đã tự mình 
tỏ ngộ tường tận những Pháp xác thật sau đây: lục căn (nhãn, 
nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý) là khổ đế, tâm ái dục phát khởi lên do 
lục căn là tập đề, trạng thái tâm ái dục bị diệt trừ không phát 
sanh lên được khi lục căn tiếp xúc với lục trần (sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp) là diệt để, phương pháp chân chánh 
làm cho phát sanh trí tuệ để diệt tâm ái dục là đạo đề. 


Những Pháp kể tiếp sau đây có thể giải thích bằng cách 
tương tự như trên: lục trần, bắt đầu từ sắc trần ...; lục thức, 
bắt đầu từ nhãn thức ...; lục xúc, bắt đầu từ nhãn xúc ...; lục 
thọ, bắt đầu từ nhãn thọ ...; lục tưởng, bắt đầu từ nhãn tưởng 
; sáu tác ý, bắt đầu từ tác ý vỆ sắc trần ...; sáu ái dục, bắt 
đầu từ sắc ái ...; sáu tâm “tầm”, bắt đầu từ š tâm “ “tâm” về 
sắc trần ....; sáu tâm ° 'sát, bắt đầu từ tâm ““sát” về sắc trần .. 
ngũ uân, bắt đầu từ sắc uân...; 10 đề &asina (dùng nguyên 
chất hoặc màu sắc làm thành vòng tròn để làm đề mục tham 
thiền); 10 đề niệm niệm; 10 đề tử thi; 32 thể của thân, bắt 
đầu từ tóc, lông ...; 12 căn (12 ãyafana: 6 căn và 6 trần); 18 
bản chất (18 đ;Zu: chất nhãn, ... chất sắc (cảnh), ... chất nhãn 
thức vv...); 9 cảnh giới tái sanh (bhava); 4 bậc thiền, bắt đầu 
từ sơ thiển...; tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả); 4 đề vô sắc 
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(không vô biên thiên, thức vô biên thiên, vô hữu sở thiên, phi 
phi tưởng thiên); thập nhị nhân duyên, nếu kể xuôi thì bắt 
đầu từ vô minh và kề ngược bắt đầu từ lão, tử. Theo phương 
pháp trên, nếu chỉ giải thích riêng về một nhân duyên là “lão, 
tử” thì lão, tử là khổ đề, sanh là tập đế, sự diệt tắt của sanh 
và lão, tử là diệt đề, phương pháp chân chánh làm cho phát 
sanh trí tuệ đề diệt trừ sanh và lão, tử là đạo để. 

Tất cả những Pháp ấy, luôn cả những Pháp xuất thế gian, 
Đức Phật đã tự mình tìm thấy, hiểu biết tường tận tinh vi, 
không phải do nơi trí tưởng tượng mà do nơi Ngài phân tích 
rõ ràng, nhờ trí tuệ hoàn toàn sáng suốt, không hạn định, 
không chướng ngại, tự Ngài tỏ ngộ lấy không ai chỉ dạy cho. 
Nói riêng về tứ diệu để, Đức Phật đã tri tỏ đứng đắn, chính 
xác những Pháp đáng tri tỏ là khổ đế có 12 điều như đã giải 
phía trước, nên Ngài có hiệu là Toàn Tri Khô Đề (pariññeyye 
dhamme sammasambuddho). Ngài đã trì tỏ những Pháp đáng 
diệt trừ là tập đề tức là tâm ái đục có 3 hoặc 108 nên Ngài có 
hiệu là Toàn Trí Ái Dục (pahãradde dhamme 
sammasambuddho). Ngài đã trì tỏ những Pháp đáng làm cho 
rõ rệt là diệt đề mà những bật trí tuệ đang cố gắng hành theo 
để đạt 4 đạo, 4 quả và Niết-bàn nên Ngài có hiệu là Toàn Tri 
Diệt Đề (sacchikatabbe dhamme sammasambuddho). Ngài 
đã tri tỏ những Pháp đáng nương theo là đạo đế, tức Bát 
chánh đạo có năng lực đem đến nơi giải thoát là Niết-bàn, 
nên Ngài có hiệu là Toàn Tri Đạo Đề (bhavetabbe dhamme 
samwmuasambuddho). 

Do nhờ những ân đức cao quí vừa giải phía trên nên Đức 
Phật có hiệu là Sawnãsambuddho (Chánh Biến Trì). 
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3. Vijjãcaranasampanno (Minh Hạnh Túc). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Vjacaranasampanno (Minh 
Hạnh Túc)? Bởi Ngài đã toàn đặc: 3 cái giác (7/4), 5 cái 
giác (hoặc minh), I5 cái hạnh (caraa). 

a. “Giác” hoặc “minh” (vj//Z) có nghiã là sự hiểu biết cùng 
tột, tinh tường. 

Ba cái giác của Đức Phật có kế trong kinh “Bhayabhevara 
sutta” (Majjhima Nikaya) như sau: 


— Túc mạng minh (0ubbe nivãsamussdfi vịjj) là tuệ biết 
rõ những tiền kiếp của Ngài và của tất cả chúng sanh. 


Đức Phật tri tỏ căn nguyên của thân ngũ uẫn của Ngài 
từ một kiếp đến vô số kiếp quá khứ: trong kiếp nào Ngài 
sanh trong cảnh nào, khi ây có tên họ chi, dòng giống, nào, 
sắc diện thế nào, tuổi thọ được bao nhiêu, khi thác Tôi tái 
sanh trong cảnh nảo... Ngài đều rõ biết từng chỉ tiết như 
thế trong mỗi tiền kiếp của Ngài và luôn của mỗi chúng 
sanh nữa. 

Đức Phật đắc túc mạng minh lúc đầu hôm, trong đêm 
thành đạo dưới cội bồ đề. 

— Thiên Nhãn minh (cu/upapafa v74) có 2 nghĩa sau đây: 
- Sanh tử minh là có nhãn thông thấy rõ sự sanh tử luân 
hồi của chúng sanh đều do nghiệp (ác hoặc thiện) cấu 
tạo nên. 

Chúng sanh nào làm những nghiệp ác do thân, khâu, ý, 

chấp theo tà kiến sẽ tái sanh trong các cảnh khổ 

(duggari) là cảnh a-tu-la, ngạ quỉ, súc sanh, địa ngục. 

Chúng sanh nảo làm những nghiệp lành do thân, khẩu, 

ý, noi theo chánh kiến sẽ tái sanh vảo cõi yên vui 
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(sugati) là cõi trời và cõi người (người có nhiều hạnh 
phúc). Đức Phật thây rõ và biệt trước cảnh giới tái sanh 
của môi chúng sanh tùy theo nghiệp dữ hoặc lành mà 
chúng sanh ây đã tạo. 

- Thiên Nhãn thông lả có nhãn thông thấy rõ tất cả Chư 
Thiên, nhân loại và các vật. 

Dầu sâu dưới đắt, trong lòng núi hay bị che án, dầu hữu 
hình hoặc vô hình, dâu gân hoặc xa đên đâu, Ngài cũng 
đều thây rõ như ngay trước mắt. 

Nhưng đây chỉ nói đến sanh tử minh là cái minh mà 
Đức Phật đã đắc vào khoảng giữa đêm Ngài thành đạo. 


— Lậu tận minh (Zsavakkhaya vij/ã) là tuệ biết rõ các pháp 
trầm luân mà diệt tận. 

Pháp trầm luân (Zsavz) có 4: trầm luân trong ái dục 
(kãmãsava), trầm luân trong tam giới (bhavãsava), trầm 
luân trong tà kiến (ditthasava), trầm luân trong vô minh 
(avjjasana). Riêng về ái dục, Đức Phật đã thấy rõ, hiểu 
biết tường tận: đây là khổ, đây là nguyên nhân phát sanh 
sự khổ, đây là nơi diệt khô, đây là con đường đi đến nơi 
diệt khổ. Về các pháp trầm luân khác là tam giới, tà kiến, 
vô minh, Ngài cũng hiểu thấy rõ rệt: pháp này là pháp 
trầm luân, pháp này là nhân sanh sự trầm luân, đây là nơi 
diệt pháp trầm luân, đây là phương pháp diệt trừ pháp 
trầm luân. 

Đức Phật đắc lậu tận minh vào lúc rạng đông đêm thành 
đạo. Đạo quả viên thành, Ngài thành bậc Chánh đẳng 
Chánh giác là bậc tối thượng, thầy cả Chư Thiên và nhân 
loại, là bậc xứng đáng cho chúng sanh tôn trọng, lễ bái 
cúng dường. 
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b. Ngoài 3 cái giác vừa kể trên, Đức Phật còn đắc 5 cái 
giác (hoặc minh) khác, có kê trong kinh “Ambatftha sutta” 
thuộc bộ Trường-a-hàm “DIigha NIkãya”. 

Năm cái giác ấy là: 

— Minh sát minh (viassana v77) là tuệ quán tưởng các 

pháp hành (sa#khãra) là danh và sắc (nãma rñpa) theo 10 

pháp minh sát (vi›assaz2):'” huệ quán tưởng các danh và 

sắc đều vô thường, khổ não, vô ngã, đúng theo thật tướng 

(samnasanañfñana), huệ quán tưởng sự sanh và diệt của 

danh sắc (wđayabbayañfñana), huệ quán tưởng sự tan rã, 

phân tán của danh sắc (bba#gaññäãna), huệ quán tưởng 
cho thấy danh sắc đáng ghê sợ như là thú đữ 

(bhayanñnana), huệ quán tưởng cho thấy rõ tội lỗi của 

danh sắc như người thấy nhà mình bị lửa cháy, tìm đường 

thoát ra cho khỏi (adimavanfana), huệ quán tưởng cho 
quán tưởng cho phát sanh tâm mong mỏi thoát khỏi danh 
sắc, cũng như cá mặc lưới muôn thoát thân, như kẻ tù tội 
muốn lìa khỏi cùm xích lao tù (muncitukamyatäñfñana), 
huệ quán tưởng tìm phương thế giải thoát khỏi danh sắc 

(patisankhäraññãna), huệ xả là không còn chấp danh sắc 

nữa, không vui, không buồn ví như người bỏ hăn vợ, 

chăng còn mến tiếc nữa, dầu người vợ ấy có tư tình với 
người nào mình cũng thản nhiên (sankharupekkhannana), 
huệ thấy rõ và dốc lòng thực hành xuôi theo thánh đạo 

(anulomañnana). 


!2. Xin xem giải rộng trong quyên "Thanh Tịnh Kinh" của Đại đức Hộ Tông. 
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Minh sát ân tàng trong tâm Đức Phật từ khi Ngài chưa 
xuất gia tầm đạo, nhưng lúc ấy chưa được uyên viễn, tinh 
VI. 

Chính nhờ cái minh còn thô thiển ấy mà khi còn là thái tử 
S1-Đạt-Ta, Ngài đã nhận thức được những điều thống khô 
của sự già, đau, chết khi trông thấy một người già, một 
bệnh nhân, một tử thi trong lúc Ngài du ngoạn ngoài 
hoàng thành. Lúc trở về nội cung, Ngài suy xét mãi về cái 
thân ngũ uẫn vô thường, phát tâm chán nản thế sự phù du, 
quả quyết cắt ái ly gia mong tìm đường giải thoát. 

Minh sát minh là cái giác đầu tiên trong 8 cái giác mà Đức 
Phật đã đắc vì nhờ minh sát minh mà Ngài mới hoàn toàn 
tri tỏ lý tứ diệu đề. 

Sau khi cảm thắng bọn Ma vương dưới cội bồ đề do nhờ 
10 pháp ba-la-mật, Ngài liền nhập diệt thọ tưởng định 
(samapafri) lúc xuất định, Ngài dùng minh sát minh chiều 
vào các pháp hành (hữu vi) và thây rõ danh sắc đêu là vô 
thường (aniccam), khổ não (dukkhaim). vô ngã (anafa). 
Ngài ví ngũ uân theo lý tứ diệu đế như vây: khô đề: ngũ 
uân là chúa tế các sự khổ rất đáng sợ ví như năm kẻ nghịch 
hung bạo; tập để: ba cái tâm ái dục ví như ba tên dẫn 
đường chỉ nẻo cho năm kẻ nghịch ấy; diệt đế: Niết-bàn là 
khí cụ để ngăn cản, chặn lối bọn nghịch Ấy: đạo đề: Bát 
chánh đạo là phương pháp diệt trừ bọn nghịch ấy. 


Khi tìm thấy căn nguyên của sự khổ và phương pháp diệt 
tận sự khô bằng minh sát minh rồi, đức Bồ tát mới xa lìa 
được ba cái sử (sưmyojana) - pháp thăng thúc - đầu tiên 
là thân kiến (sakkãya điffhi), hoài nghi (vicikicchä) và giới 
cắm thủ (s7/abbaffaparämasa) - chấp theo tập quán, theo 
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lệ cúng tế thần thánh - bằng Tu-đà-huờn đạo tuệ (sofãpatffi 
maggafññäna). Rồi Ngài xa lìa cái thô siên của hai sử nữa 
là: vui thích tình dục (kãmacchanđda) và thù oán, mong hại 
người (byãpãda) bằng Tư-đà-hàm đạo tuệ (sakidãgãmi 
maggafñfñana). Ngài lại xa lìa cái vi tễ của 2 sử kê trên và 
diệt tận trọn vẹn cả hai sử ấy băng A-na-hàm đạo tuệ 
(anagami magganfana). Kế tiếp, Ngài xa lìa cả năm sử 
cuôi cùng là: vui thích cảnh sắc (rữparãga), vui thích cảnh 
vô sắc (arữparäga), công cao, ngã mạn (na), phóng 
tâm (uddhacca), vô minh (avjj/Z) bằng A-la-hán đạo tuệ 
(arahatta magganfana). 

Phiền não chướng ngại đã xa lìa, thâm tâm Bồ tát trở 
nên hoản toàn trong sạch, A-la-hán quả phát sanh lên và 
7 cái giác khác cũng tuần tự khởi phát lên tròn đủ đến tâm 
Ngài. 

— Hóa tâm minh (manomayiddhi vij/) là cái tâm có thê 
biến tâm mình ra thành thân hình, như ta rút cái tim của 
cây cỏ ống ra khỏi cọng vậy. 

Đức Phật dùng tâm lực tự hóa ra khi thì làm người già, lúc 
thì làm người trẻ... biến hiện dưới hình thể, khác nhau tùy 
theo ý muốn của Ngài. 

— Thần thông minh (/đjividh¿ vij/ã) là cái minh có thể 
dùng các pháp thần thông. 

Đức Phật có thể biến hóa một người thành ra nhiều người 
hoặc nhiều người thành ra một người. Ngài có thể tàng 
hình, độn thổ, đi trên nước như trên đất bằng; đi ngang 
qua vách, núi như đi trong khoảng trống; ngồi xếp bằng 
bay trên hư không; lây tay rờ mặt trời mặt trăng; làm cho 
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đường gần thành ra xa, xa thành gần, vật này biến thành 
vật khác, vv... 
— Thiên nhĩ minh (đibbasora vij/ã) là cái minh có thể nghe 
các thứ tiêng, dâu xa, dâu gân. 
Đức Phật có thê nghe tiếng các loài (noãn, thai, thấp, hoá) 
nhât là loài người và Chư Thiên, dâu tiêng ây ở xa đên 
đâu Ngài cũng nghe được cả. 
— Tha tâm thông (cefopariya vij/ä) là tuệ biết rõ ý tưởng 
hoặc tâm thức của người khác. 
Đức Phật đã biết rõ tâm của tất cả chúng sanh: tâm người 
này còn tham, sân, s1, tâm người kia đã dứt phiên não; 
người này đang tưởng điều ác, người kia đang nghĩ điều 
lành. Nhờ cái minh ây mà ai đến gần, Ngài liền biết rõ 
người ấy muốn tìm Ngài để làm gì, hỏi chỉ, vv... 
Năm cái giác vừa kể trên hiệp với ba cái giác đã giải phía 
trước, thành ra 8 cái giác (hoặc minh) mà Đức Phật đã đắc. 
c. Hạnh (hoặc hành) (carana) là phương pháp mà bậc 
phạm hạnh phải hành theo đê đi đên nơi giải thoát là Niệt- 
bàn. 
Pháp hành có 15: 
— Thu thúc theo giới hạnh (s2 samvara) là giữ tứ thanh 
tịnh giới (pafimokkha) cho trọn vẹn tinh nghiêm. 
— Thu thúc lục căn (imdriya samvara) cho thanh tịnh là 
g1ữ tâm cho bình thản không vui, không buôn, không cho 
cảnh trân chi phôi khi lục căn tiêp xúc với lục trân. 
— Có sự tiết độ (bhojane mattaññuiä) trong vật thực là 
không độ nhiêu quá hoặc ít quá, chỉ độ một buôi ngọ thôi. 
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— Luôn luôn giữ tâm thần tỉnh táo không uê oải 
(agariyanuyogoö) là hăng thức tỉnh, không mê ngủ. 

— Có đức tin chân chánh (sađaä;2) là tin lý nhân quả (tin 
nghiệp và tin quả), tín nơi sự giác ngộ của đức Thê Tôn 
và tin nơi 37 phân pháp Bô đê. 

— Có sự ghi nhớ chân chánh và biết mình (sđii 
sampajañña) là ghi nhớ theo tứ niệm xứ (niệm thân, niệm 
thọ, niệm tâm, niệm pháp) và biêt rõ những hành vi của 
mình vê thân, khâu, ý. 

— Hỗ thẹn tội lỗi (#ir¡) đã làm. 

— Ghê sợ tội lỗi (ofappa), không dám tái phạm. 

— Nghe nhiều, học rộng (bã»wsacca) (về kinh, luật, luận 
và về các pháp giải thoát). 

— Có sự tỉnh tấn (viriya) đúng theo tứ chánh cần. !3 

— Có trí tuệ (pzñña) hiểu thấy chân chánh, là hiểu thấy 
theo 3 thật tướng của vũ trụ (vô thường, khô não, vô ngã) 
theo lý Tứ diệu đê. 

— Hành theo sơ thiền (pa/hama jhãna). 

— Hành nhị thiền (đu#iya jhãna). 

— Hành cho đắc tam thiền (/afiya jhãna). 

— Hành cho đắc tứ thiền (caf„tha jhãna). 


!3.'Tựứ chánh cần (samappadhana): có gắng diệt trừ các pháp ác đã phát sanh 
nơi thân tâm, cô găng ngăn ngừa các pháp ác chưa sanh không cho xâm nhập 
vào thân tâm, cô găng làm cho tăng trưởng các pháp lành đã có (hoặc làm 
hoàn bị những pháp hành đã đắc), cố gắng làm cho phát sanh các pháp lành 
chưa có (hoặc hành các pháp hành chưa đắc). 
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Nhờ toàn đắc § cái giác mà Đức Phật phát sanh trí tuệ vô 
biên, nhờ hành viên mãn 1Š cái hạnh mà Ngài phát tâm đại 
bi vô lượng. Do nhờ trí tuệ mà Đức Phật thông suốt cái khổ, 
nhờ lòng đại bi mà Ngài chỉ dạy chúng sanh phương pháp 
diệt khô. Do nhờ trí tuệ mà Đức Phật đã tự mình đến bờ giác 
ngộ, nhờ lòng đại bi mà Ngài dắt dẫn chúng sanh đến bờ giải 
thoát. Do nhờ trí tuệ mà Đức Phật đã chứng bậc Chánh đẳng 
Chánh giác, nhờ lòng đại bi mà Ngài thực hành trọn vẹn phận 
sự của một bậc Chánh Biến Tri. Do nhờ trí tuệ mà Đức Phật 
tri tỏ pháp nào có sự lợi ích, pháp nào có sự nguy hại đến 
chúng sanh, nhờ lòng đại bi mà Ngài khuyên bảo chúng sanh 
lánh xa những điều tội lỗi, khuyến khích chúng sanh làm 
những điều lành. 


Nói tóm lại, do nhờ 6 cái giác và I5 cái hạnh của Đức Phật 
mà các hàng tứ chúng môn đệ của Ngài được dắt dẫn chu 
đáo trên con đường chân chánh, lánh xa những con đường 
sai lầm như tu khổ hạnh, tà kiến, lợi đưỡng, vv 

Do nhờ những ân đức cao quí vừa giải phía trên, nên Ngải 
có hiệu là Vj/7acaranasampanno (Minh Hạnh Túc). 


4. Sugato (Thiện Thệ). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Suøa/o (Thiện Thệ)? Bởi Ngài 
có sự hành trình toàn hảo (sobhana gamana) và có ngôn ngữ 
chân chánh (sauagadafta) 


a. Sự hành trình toàn hảo đây, ý nói có 4 điều: 
— Tướng đi đẹp đẽ. 
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Đức Phật có tướng đi vừa oai hùng, vừa trang nghiêm tè 
chỉnh, khiên cho chúng sanh trông đên phải ngưỡng mộ, tôn 
kính và vui thích nhìn xem. 


Sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, Ngài cất bước thắng tiễn 
về phía vườn Lộc Giả (Isiparana) để độ năm thầy Kiều Trần 
Như, có vô số Chư Thiên và cầm thú trông thấy diện mạo 
quang minh hào quang rực rỡ và tướng đi trang nghiêm đẹp 
đẽ của đức Thế Tôn, đồng thanh phát tâm thỏa thích hoan hô 
ca tụng. Từ trên không, Chư Thiên rắc hoa thơm ngào ngạt 
và phổ tấu những nhạc điệu du đương cúng đường từng bước 
đi của Ngài. Dưới trần, muôn thú hân hoan theo gót chân 
Ngài, chim chóc bay liệng, hót mừng ca tụng đắng đại bi... 
Vạn vật như bừng lên một ánh sáng huy hoàng và rộn rịp lên 
một niềm hoan lạc đón chào đắng cứu thế, từ đây châu du 
trọn 45 năm trường tế độ quần sanh... 
Lại nữa, mỗi khi đức Thế Tôn ngự đến xóm làng nảo, đều có 
Chư Thiên và đông người cung kính đi theo nhìn xem tướng 
trang nghiêm tốt đẹp và phát sanh tâm ngưỡng mộ tôn sùng. 
Cần nói thêm rằng có nhiều hạng chúng sanh sùng bái tôn 
kính Đức Phật vì Ngài có 4 pháp chan hòa (paman4.) nghĩa 
là dồi dào lai láng sự tốt đẹp, cao quí như sau đây: 

- Sắc chan hòa (rữpa pamãna): dung nhan Ngài tốt đẹp 

phi phàm trọn đủ 32 tướng hảo và 80 tướng phụ!, Chư 

Thiên và nhân loại không ai sánh bằng. 

- Pháp chan hòa (đhamma pamana): cắc Pháp mà Ngài đã 

tỏ ngộ thật vi diệu thậm thâm và đúng chân lý, các bậc 

thiện trí thức khác không thể sánh bằng. 


!' Xem giải rộng trong quyền "32 tướng Đức Phật" (Lakkhana suta) của Đại 
đức Bửu Chơn. 
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- Thinh chan hòa (ghosa pamana): tiếng nói của Ngài 
thanh tao, vang ngân như tiếng của trời Phạm Thiên và 
êm dịu rõ ràng như tiếng con chim quốc (karavika). 


- Tâm vui thích bình đăng chan hòa (/uka pamãna): Ngài 
có tâm bình đắng, dầu bậc vua chúa hoặc thường dân, 
người giàu sang hoặc kẻ bần hàn đem vật chi đến cúng 
dường, Ngài cũng đều thọ lãnh một cách vui vẻ hồn nhiên 
không phân biệt giai cấp của thí chủ và vật cúng cao quý 
hay thấp hèn. 
Vì thế, nên có người phát tâm hoan hỷ, ưa thích sắc tướng 
đẹp đẽ phi phàm của đức Thế Tôn, rồi xuất gia vào tu theo 
Giáo Pháp hoặc tin lời giáo huấn của Ngải mà làm điều 
phước thiện. Có người cảm mến Ngài vì những pháp hợp lý, 
cao thượng, chân chánh mà Ngài đã giảng dạy rôi trở thành 
môn đồ của Ngài. Có người ưa thích tiếng nói tao nhã êm ái 
của Ngài rồi tu theo Ngài. Có người lại mến tâm bình đẳng 
của Ngài trong sự thọ nạp vật dụng cúng dường rồi thọ giáo 
với Ngài. 
Do nhờ 4 “Pháp chan hòa” cao quí vừa kế trên mà đức Thế 
Tôn ngự đến nơi nào, cũng hằng làm cho đại chúng phát tâm 
tín ngưỡng sùng mộ Ngài. Chúng sanh nào chưa có đức tin 
nơi Tam bảo, khi gặp Ngài rồi liền phát lòng cảm mến tin 
tưởng. 
Chúng sanh nào đã tu theo Giáo Pháp của Ngài rồi, khi nghe 
Ngài thuyết Pháp, hoặc nhìn sắc thân, hoặc nghe tiếng nóI, 
hoặc cảm thông tâm bình đẳng của Ngài, lại càng có đức tin 
dõng mãnh và thực hành tinh tấn những Pháp mà Ngài đã 
giáo huấn. 


— Đi đến nơi trong sạch. 
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Đức Phật hăng đi đên nơi trong sạch vì nơi nào dâu ô uê 
nhơ bân đên đâu, khi Ngài ngự đên đêu trở nên sạch sẽ vui 
tươi. 


Như tích xưa, thành Vesalr bị bọn phi nhân là ngạ qui, dạ 
xoa... hoành hành, gieo rắc bệnh dịch hạch làm cho dân 
chúng chết chóc vô số đến nỗi không kịp chôn, mùi tử khí 
xông lên nồng nặc. Trước khi đức Thế Tôn ngự đến thành 
ấy, Chư Thiên hay biết liền tuôn một đám mưa lành rất lớn, 
quét tan các hàng phi nhân và mùi tử khí, thành VesälT trở 
nên sạch sẽ an lành. 


— ĐI con đường chân chánh. 


Đức Phật đã đi con đường chân chánh, thanh tịnh là Thánh 
đạo (ariya magga), không hề quay lại tìm các phiền não 
trọng đại và thụy miên mà Ngài đã diệt trừ do nhờ đạo quả 
Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 


Con đường chân chánh ấy trọn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại 
kiếp quả địa cầu, đức Thế Tôn đã đi từ lúc còn là Bồ tát, 
được Đức Phật Nhiên Đăng (Dïpaäkãra) thọ ký cho đến khi 
thành bậc Chánh đăng Chánh giác dưới cội bồ đề. Với hoài 
bảo thiết tha cứu vớt nhân loại ra khỏi mê tận khô ải, Ngài 
đã hành viên mãn 30 pháp ba-la-mật và đã gian lao khổ nhọc 
trên con đường trung đạo, không thiên về những quan niệm 
cực đoan là “lợi dưỡng” và “khổ hạnh”, “thường kiến” và 
“đoạn kiến”. 


— Đi đến nơi an lạc. 

Đức Phật đã đi đến nơi an lạc, vô sanh bắt diệt là Đại Niết- 
bàn. 
Trước ngày thành đạo, Ngài chưa từng đến nơi tịch tĩnh ấy, 
nhưng Ngài không mảy may e ngại, vì thâm tâm đã được 
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hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, không còn phiền não. Phiền 
não nào Ngài đã diệt tận rỒi, phiền não ẫy không còn trở lại 
tâm Ngài và Ngài cũng không bao giờ quay lại tìm phiền não 
Ấy. 

b. Ngôn ngữ chân chánh, ý nói: những huấn từ chân thật 
đúng theo Giáo lý, nhắm vào sự lợi ích và sự giải thoát của 
chúng sanh mà Đức Phật thốt ra tùy theo trường hợp và tùy 
theo hoàn cảnh thích đáng. 

Ngài hiểu biết tường tận lời nào đúng theo chân lý hoặc 
không đúng theo chân lý, lời nào có lợi ích hoặc không có 
lợi ích, lời nào vừa lòng thích ý hoặc không vừa lòng thích ý 
chúng sanh. Lời nào không đúng theo chân lý, không có lợi 
ích và không vừa lòng chúng sanh, Ngài không bao giờ 
thuyết. Lời nào đúng theo chân lý nhưng không có lợi ích và 
không vừa lòng chúng sanh, Ngài không bao giờ thuyết. Lời 
nào đúng theo chân lý, có lợi ích nhưng không vừa lòng 
chúng sanh, Ngài biết tùy cơ hội thuận tiện để thuyết. Lời 
nào không đúng theo chân lý, không có lợi ích, nhưng vừa 
lòng chúng sanh, Ngài không bao giờ thuyết. Lời nào đúng 
theo chân lý, nhưng không có lợi ích, dầu vừa lòng chúng 
sanh, Ngài không bao giờ thuyết. Lời nào đúng theo chân lý, 
có lợi ích và vừa lòng chúng sanh, Ngài biết lựa cơ hội thuận 
tiện đề thuyết. 

Như một ngày nọ, đi ngang qua cánh rừng nhỏ gần thành 
Kosambi, đức Thế Tôn câm một năm lá trong tay và phán 
hỏi đức A-Nan như vầy: “Này A-Nan lá cây mà Như Lai 
năm trong tay đây và lá cây trong rừng này, lá nảo nhiều 
hơn?” Đức A-Nan bèn bạch răng: “Bạch đức Thế Tôn! Lá 
cây mà đức Thế Tôn nắm trong tay rất ít, lá cây còn trong 
rừng thật là nhiều”. Đức Phật mới phán rằng: “Này A-Nan! 
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Cũng như thế ấy, những pháp mà Như Lai đã thấy rõ, biết rõ 
thật là nhiều ví như lá cây trong cánh rừng này, còn những 
pháp mà Như Lai đã thuyết ra cho chúng sanh được biết, chỉ 
ít ỏi như nắm lá trong tay Như Lai vậy. Tại sao thế? Bởi vì, 
các pháp mà Như Lai không thuyết ra là những pháp không 
đem lại sự lợi ích, không liên hệ chi đến sự hành phạm hạnh, 
đến sự diệt tận phiền não, đến sự yên lặng của tâm hồn, đến 
sự phát sanh trí tuệ viên dung và đến Niết-bàn. Vì vậy, Như 
Lai không thuyết ra. Còn các pháp mà Như Lai đã thuyết là 
những pháp chỉ rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân phát sanh 
sự khổ, đây là nơi diệt khổ và đây là con đường đi đến nơi 
diệt khổ. Vì các Pháp ấy đem lại sự lợi ích liên hệ đến đời 
sống thanh cao, đến sự diệt tận phiền não, đến sự yên lặng 
của tâm hôn, đến sự phát sanh trí tuệ viên dung và đến Niết- 
bàn”. 
Như thế, ta nhận thấy rằng mặc dầu Đức Phật đã hiểu biết 
tường tận vô lượng pháp, nhưng Ngài chỉ phổ cập những 
pháp nào đúng theo chân lý và đem sự lợi ích và sự giải thoát 
đến cho chúng sanh thôi. 

Do nhờ những ân đức cao quí vừa kể trên nên Ngài có 
hiệu là Sugato (Thiện Thệ). 


5. Lokavidu (Thế gian Giải). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Lokavidu (Thế Gian Giải)? 
Bởi Ngài thông suôt cả tam giới. 
“Tam giới” nghĩa là 3 cảnh giới mà chúng sanh đi thọ sanh: 
Dục giới (kamabhava), Sắc giới (rupabhava), Vô Sắc giới 
(arupabhava). Dục giới là cảnh giới mà chúng sanh còn vui 
thích, ưa muốn ngũ trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Dục 
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giới gồm I1 cõi là Địa ngục, A-tu-la, Ngạ quỷ, Súc sanh, 
Nhân loại, và 6 cõi trời Dục giới. Sắc giới là cảnh giới mà 
chúng sanh hưởng sự an vui do nơi quả phúc của thiền định 
hữu sắc. Tùy theo năng lực của bậc thiền đã đắc tại cõi trần, 
các vị đã đắc từ sơ thiền đến ngũ thiển tái sanh về 16 cõi trời 
Sắc giới, không còn phân biệt nam nữ và sống lâu từ một 
phần ba (1/3) kiếp đến 16.000 kiếp quả địa cầu. Vô Sắc giới 
là cảnh giới mà chúng sanh không còn có sắc tướng nữa, chỉ 
còn tâm tỉnh khiết, không nhơ bợn. Các vị trời này đã đắc 4 
bậc thiền vô sắc khi còn làm người ở cõi trần, tái sanh về 4 
cõi trời vô sắc và tuổi thọ từ 20.000 kiếp đến 84.000 kiếp 
quả địa cầu. 

Trong tam giới vừa kể, có cõi chúng sanh chỉ có nhứt uẫn, 
cõi có tứ uân và cõi có đủ ngũ uấn nhưng không thoát khỏi 
sự thọ sanh do 4 cách là noãn, thai, thấp, hóa và vẫn còn dính 
mắc mãi trong vòng sanh tử luân hồi. 

Tam giới thuộc về thế gian còn xuất thế gian là Niết-bàn. 
Pháp nào có sanh và có diệt, thể trạng nào bị chi phối bởi lẽ 
vô thường là phải bị tiêu hoại tan rã gọi là thế gian (/oka). 
Thế gian có 3: pháp hành thế gian (sa»khära ioka), chúng 
sanh thế gian (saa loka), hư không thế gian (ãkasã loka). 


— Pháp hành thế gian. 
Đức Phật thông suốt các pháp hành) thế gian kế sau đây: 


- Tất cả chúng sanh đều nhờ thực phẩm mà tồn tại 
(aharasankhara lakam). 


!5, Pháp hành (sa»khafam) là những pháp hữu vi, phát sanh lên do nhân duyên 
tạo tác khác nhau. 
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- Danh sắc hành vi (n0marupa sankhafam): danh 
(nãma) gồm có 8] tâm vương (ca), 52 tâm sở 
(cetasika)!5: sắc (ữpa) gôm có 4 tứ đại sắc 
(mahäbhữra rñpa) là đất, nước, gió, lửa, và 24 phụ 
sắc (hoặc liên kết sắc) („oadãya rñpa)l1. 


- Tam thọ hành vi (/ividhavedana sankhatain): thọ 
vui, thọ khô, thọ xả (không vui, không khô). 


- Hành vi bốn món vật thực (caturähãra sankhätam) 
là: vật thực hữu hình (kaba/nkarahara) như cơm, 
bánh, trái... gồm có tứ đại, màu sắc, mùi, vị và chất 
bồ dưỡng: vật thực tiếp xúc (phassãhãra) là sự tiếp 
xúc lục căn và lục trần làm cho thọ (vedan3) phát 
sanh lên vật thục tác ý thiện, ác 
(manosafñcetanahara) là vật thực để đưa đi tái sanh 
trong tam giới, vật thực tâm thức (vianahara) là 
vật thực để phát sanh danh sắc trong lúc thọ sanh. 


- Hành vi thủ (pañcupadanakkhandha sankhatam) 
là cô châp, giữ chặt 5 uân: sắc uân, thọ uân, tưởng 
uân, hành uân và thức uân cho là ta, là thân ta, là của 
ta... 


- Hành vi lục căn (ch4j7haffikayatana sankhafam) là 
nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. 


!5. Xem chỉ tiết "tâm vương", "tâm sở" và 24 phụ sắc trong quyên Vi diệu Pháp 
của Đại đức Hộ Tông. 

!. Danh và sắc cùng hiệp với nhau, nương với nhau mới thành lập nên thân 
hình hữu trí được. Ví như chiếc thuyền và người lái thuyền, chiếc thuyền nhờ 
có người lãi mới đi được. Hoặc như người bại và người mù, người bại nhờ 
chân của người mù, người mù nhờ mắt của người bại mới có thể đi và thấy 
đường được. 
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- Hành vi về chỗ trú ngụ của thức (saaviññãnafthiti 
sankhatarn) có 7: có chúng sanh thân hình khác nhau 
và tư tưởng cũng khác nhau (nanaffahaya 
nãnaffasaññ¡) (như nhân loại, Chư Thiên, ngạ quỷ); 
có chúng sanh thân hình khác nhau nhưng tư tưởng 
giống nhau (w„ãnafakäyä ekaftasaññi) (như Chư 
Thiên trong 3 cõi Sắc giới thuộc hạng sơ thiên là 
Hành kiến thiên (pzziszj/2), Hành thần thiên 
(parohii4a) và Đại Phạm Thiên (Maha brahmađ); có 
chúng sanh thân hình giống nhau nhưng tư tưởng 
khác nhau (ekaffakaya nanafasañni) (như Chư 
Thiên trong 3 cõi Sắc giới thuộc về hạng nhị thiên 
là: Thiểu quang thiên (Pariãbhä), Vô lượng quang 
thiên (4ppamanabha), Thân quang thiên 
(Ãbhassar); có chúng sanh thân hình giống nhau và 
tư tưởng cũng giống nhau (ekaffakäyä ekattasaññi) 
(như Chư Thiên trong 3 cõi Sắc giới thuộc hạng tam 
thiên là: Thiểu hảo thiên (Paria subhä), Vô lượng 
hảo thiên (4ppamana subha), Đa hảo thiên (Subha 
kinha), và như Chư Thiên trong 5 cõi Tịnh cư thiên 
(Suddhãväãsa) thuộc về tứ thiên là chỗ ngụ của các 
bậc A-na-hàm đã diệt lòng tham muốn cảnh dục, chờ 
đắc A-la- hán nhập Niết-bàn luôn nơi cây chớ không 
trở lại cõi trần nữa nên gọi là hạng Bất lai. Năm cõi 
Tịnh cư thiên là: Vô phiền thiên (4/2), Vô nhiệt 
thiên (4/app3), Hảo thân thiên (Suđdass), Hảo kiến 
thiên (Sưđdass?), Vô thiểu thiên (A4kanithakä): có 
chúng sanh mà tư tưởng vượt qua khỏi cảnh sắc 
(akasanafcayafana), nhập vào cõi vô sắc thứ nhất là 
“Không vô biên thiên”, lấy hư không vô tận làm 
cảnh giới; có chúng sanh tư tưởng vượt qua cõi 
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“Không vô biên thiên” (vi7anañcayafana), nhập 
vào cõi vô sắc thứ nhì là “Thức vô biên thiên”, lấy 
thức vô tận làm cảnh giới; có chúng sanh tư tưởng 
vượt qua cõi “Thúc vô biên thiên” 
(akiñcaññãyafana), nhập vào cõi vô sắc thứ ba là 
“Vô hữu sơ thiên”, lây “sự không có vật chi cả” (dầu 
vật chỉ hết sức nhỏ nhen vi tế cũng không có) làm 
cảnh gIới. 

- Hành vi tâm của phàm nhân luôn luôn bị 8 pháp 
thế gian chi phối, ám ảnh (a/fhalokadhamma): được 
lợi (Zbho), thất lợi (alãbho), được danh (yaso), thất 
sanh (ayaso), bị chê („inđ4), được khen (pasarns4), 
được vui (sukham). bị khổ (dukkham). 


- Hành vi về chỗ trú ngụ của chúng sanh 
(navasaffavasa sankhãtam) có 9: 7 chỗ trũ ngụ của 
thức vừa kể trên thêm 2 cõi trời sau đây nữa là 9 là 
cõi trời Sắc giới Vô tưởng thiên (Asaññisarra) thuộc 
về tứ thiền, cõi trời vô sắc thứ tư là Phi phi tưởng 
thiên (Nevasañfñianasanfnayafana) là cảnh giới của 
hạng chúng sanh không có tưởng và cũng không 
phải không có tưởng. 

- Hành vi ngũ căn và ngũ trần (đøsãyatana 
sankhafamn): nhãn căn (cakkhavayafana), nhĩ căn 
(sofaydafana), tỉ căn (ghanaydfana), thiệt căn 
(jivhãyatana), thân căn (kãyãyafana), sắc trần 
(rñpäyatana), thanh trần (saddãyatana), hương trần 
(gandhaydtand), VỊ trần (rasaydfana), xXÚC trần 
(pho††habbayatana). 
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- Hành vi II cái tâm duyên theo cảnh giới bên ngoài 
đưa đến (ckãdasavitharammana sankhafam): tâm 
vui thích phối hợp với cảnh giới có luôn cả trí tuệ 
(somanassanana sampayuffa), sự vui thích có 2 là 
thụ động và tự động; tâm vui thích phối hợp với cảnh 
giới nhưng không trí tuỆệ (somanassañana 
vippayufía) có 2 là thụ động và tự động; tâm vô ký 
phối hợp cảnh giới có luôn cả trí tuệ (w›ekkhäñãna 
sampayufa), có 2 là thụ động và tự động; tâm vô ký 
phối hợp với cảnh giới nhưng không trí tuệ 
(upekkhanana vippayuffa), có 2 là thụ động và tự 
động; tâm thọ lãnh cảnh giới với ý vô ký 
(upekkhasampaficchanna); tâm xem xét cảnh giới 
với ý vô ký (upekkhasanfirana); tâm xem xét cảnh 
giới với ý vui thích (somanassa sanñraa). 


- Hành vi lục căn và lục trần (dvãdasãyatana 
sankhãtam) gồm có: ngũ căn vừa kề trên thêm ý căn 
(manäyafana) là 6, ngũ trần vừa kê trên thêm pháp 
trần (dhammäyarana) là 6. 

- l3 cái tâm vui thích (ferasahasanacita 
sankhafn) là: 4 tâm tham luôn cả ý vui thích 
(lobhasomanassa), 4 tâm đại thiện luôn cả ý vui 
thích mahäkusalasomanassa), 4 đại hạnh tâm hiệp 
theo ý vui thích (mahakiriyasomanassa), | tầm vui 
thích để sanh sự vui cười chúm chím (hasiuppäda). 


- 14 ác tâm (cuddasaciffuppada sankhafam) là: sĩ mê 
(moho); không hỗ thẹn tội (ahirikamn); không ghê sợ 
tội lỗi (anoffappain); tâm phóng dật (uddhaccaim); 
xan tham (/obho); tà kiến (đi//h;); ngã mạn (mãno); 
sân hận (døsz); ganh tỊ (/ss¿); bỏn xẻn 
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(macchariyam); tâm hay hối tiếc, lo nghĩ viên vông, 
nhớ theo chuyện chi không, nhất định (kukkuccarn); 
do dự, uể oải, không sốt sắng (/b7mzm); hôn trầm, 
buồn ngủ (đđhzm); hoài nghi, không tin chắc 
(vicikiccha). 

- 18 bản chất (addhãrasadhãtu sankhatam) là: chất 
nhãn (thị giác quan) (cakkhu dhãtu), chất nhĩ (thính 
giác quan) (soz đhã£u), chất tỉ (khứu giác quan) 
(ghana dha£h!), chất thiệt (vị giác quan) (/vha 
dhãiw), chất thân (xúc giác quan) (kãya dha¿u), chất 
ý đâm thức) nano dha/u), chất sắc (sắc cảnh) (rupa 
dhãu), chất thinh (thính cảnh) (saddha dhau), chất 
hương (hương cảnh) (gandha dhãu), chất vị (vị 
cảnh) (rasa đhãtu), chất xúc (xúc cảnh) (phofthabba 
dhãiu), chất pháp (pháp cảnh) (dhamma dhãứu), chất 
nhãn thức (cakkhu viññãna dhãưu) (khi nhãn căn tiếp 
xúc với sắc trần thì phát sanh sự biết gọi là nhãn 
thức), chất nhĩ thức (sơa viãñãna dhã£u), chất tỉ 
thức (ghãna viññãna dhãu), chất thiệt thức (jivhã 
viññãna dhãtw), chất thân thức (kãya viññãna 
dhãtu), chất ý thức (mano viññãna dhãtm). 


— Chúng sanh thế gian (Safra loka). 


Đức Phật thông suốt tâm tánh của tất cả chúng sanh như 
sau đây: 
- Ngài hiểu biết tường tận nước tâm của chúng sanh 
(sabbasaffanam asayam), nghĩa là các pháp thường trụ 
trong thân tâm môi chúng sanh như vây: thường kiến 
(sassafa điffh¡) và đoạn kiến (uccheda dithi) hằng trụ 
trong thân tâm các hạng phàm nhân, còn 10 minh sát 
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tuệ (vinassananana) và chân như tuệ (yathabhutanana) 
hăng trụ trong thân tâm các bậc Thánh nhân. 


- Ngài thông hiểu các phiền não ngủ ngầm (øsayain) 
trong tâm chúng sanh chờ dịp phát khởi lên có 7: tình 
dục ngũ trần ngủ ngầm (Xamaraganusaya); mê thích 
tam giới ngủ ngâm (bhavaraganusaya); bất bình ngủ 
ngầm (pafighanusaya); công cao, ngã mạn ngủ ngầm 
(mãnãnusaya); kiến thức (tà kiến)ngủ ngâm 
(difthanusaya); hoài nghĩ ngủ ngâm 
(vicikicchänusaya); vô minh ngủ ngầm (avijjãnusaya). 


- Ngài biết rõ 6 tính chất (caria) của chúng sanh 
(sariam) là: tính tham (ãgacari:a) là tính nhiều ái 
dục, ưa thích sắc tốt, tiếng hay...; tính sân (dosacaria) 
là tính nhiều sân hận, dễ giận, dễ bất bình; tính sĩ 
(mohacariia) là tính nhiều sỉ mê, tối tăm ngu độn; tính 
tin (saddhãcariia) là tính nhiều đức tin, đễ tin, ít suy 
xét; tính giác (buddhicarira) là tính nhiều trí tuệ hay 
Suy xét, mau hiểu biết, sáng suốt; tính tầm 
(viakkacariia) là tính nhiều suy tầm, quen nghĩ tưởng 
các điều, không quyết định. 


- Ngài biết rõ tâm chúng sanh nào ưa thích những pháp 
cao thượng hoặc thâp hèn, ưa thích phước hay tội 
(adhimirtam). 

- Ngài thông hiểu chúng sanh nào có nhiều bụi trần 
hoặc ít bụi trân trong con mặt (apparajjakkhe 
maharajjakkhe safie) nghĩa là có nhiêu tình dục hoặc ít 
tình dục. 

- Ngài tri tỏ chúng sanh nào có bản căn tình nhuệ 
thượng căn, thượng trí hay hạ căn, hạ trí (/kkhindriye 
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satte muddindriye satte). Ngũ căn tỉnh thần là: tín căn 
(saddhindriyam), tần căn (viriyindriyarn), niệm căn 
(safindriyam), định căn (samadhindriyam), huệ căn 
(pañnindriyam). 

- Ngài biết rõ chúng sanh nào có phẩm hạnh thanh cao 
lãnh xa điêu ác hoặc nêt hạnh xâu hèn thích điều tội lỗi 
(sva kare safte dvaãkare saffe). 

- Ngài biết tường tận chúng sanh nào nhiều trí tuệ, mau 
thông hiệu các pháp hoặc ít trí tuệ khó thông hiệu các 
pháp (suvinñapaye safte duviñnñapaye safte). 

- Ngài tri tỏ chúng sanh nào có duyên lành có thể giác 
ngộ đạo quả hoặc không có duyên lành, không thê giác 
ngộ đạo quả (bhabbabhabbe safte). 


Chúng sanh nào trong tâm còn nhiều ái dục (apJä), 
nhiều phiền não (&¿/esa), nhiều tà kiến (micchã diffhi) 
là những pháp ngăn cản (ãvarana dhammma) thiện 
duyên, không thể đắc đạo quả Niết-bàn được. Ái dục 
trong ngũ uấn có 5: sắc ái (rữpa fanhã); thỉnh ái 
(saddha tanha); hương áI1 (gandha tanha); vỊ ái (rasa 
tanha); xúc ái (photthabba tanha). Phiền não có 10: 
tham lam (/obha); sân hận (dosa); sĩ mê (moha); ngã 
mạn (mãna); kiên thức (tà kiến) (đi//hi); hoài nghi (về 
nhân vả quả) (v/c/k/cchđ); tâm dụ dự, uê oải, buôn ngủ 
(0hma); phóng tâm (uddhacca); không hỗ thẹn tội lỗi 
(ahirika); không ghê sợ tội lỗi (anotfappa). Tà kiến 
chia ra 2 loại!Š: thường kiến (sassafa đi/#hi) là sự hiểu 
biết cho răng trời, người hay thú khi mãn kiếp này cũng 
tái sanh y như trước vậy, chớ không hề tiễn hóa hoặc 


Ấn 


!8. Xem giải rộng trong quyền "Tà kiến và chánh kiến" của Đại đức Bửu Chơn. 
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thối hóa; đoạn kiến („ccheda điffhi) là sự hiểu biết rằng 
khi chết đi thì mất luôn, chớ không có tái sanh lại ở đâu 
cả. Đoạn kiến lại chia ra làm 3 là: vô hành kiến (akiriya 
dithi), vô nhân kiến (ahefuka difhi), vô quả kiến 
(naj{thika đi†fhi). Lại nữa, chúng sanh nào phạm Š vô 
gián nghiệp (cùng gọi là ngũ nghịch tội 
“naïcãnanfariya kamma” là: giết mẹ (mãtughãta), giết 
cha (piughzia), giết A-la-hán (arahantaghzia), làm 
cho Đức Phật đồ máu (#uddhalohituppada), làm cho 
tăng chúng chia rẽ (saighabheda) (từ 8 vị trở lên) và 
phạm đến trinh tiết của tỳ khưu ni Thánh nhân, chúng 
sanh ấy không thể đắc đạo quả trong quả địa cầu này 
được. 


Chúng sanh nào không còn ở 3 pháp ngăn cản, 
không chấp tà kiến, không phạm ngũ nghịch tội và 
không phạm đến trinh tiết tỳ khưu ni Thánh nhân, là 
người chuyên cần bó thí, trì giới, tham thiền, có lòng 
từ bi siêng năng thính Pháp và hết lòng hầu hạ cha mẹ, 
chúng sanh ấy hằng tạo nhiều duyên lành có thể giác 
ngộ đạo quả trong kiếp hiện tại. Bằng chưa đắc được 
đạo quả trong kiếp này, cũng hằng được hưởng những 
phước báu cao quí trong cõi người và cõi trời, đến khi 
trọn đủ các Pháp ba-la-mật thì được giác ngộ đắc đạo 
quả Niết-bàn dễ dàng. 

— Hư không thế gian (ãkãsa loka). 

Hư không thế gian thường gọi là vũ trụ gồm có vô số thế 
giới nhỏ. Mỗi một thế giới nhỏ đều năm trên nước, nước 
chồng lên gió, gió nằm lên trên hư không. Nơi trung tâm có 
núi Tu Di (Sineru hoặc Meru) cao 84 000 do tuần. 
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Chung quanh núi Tu Di có 7 vòng biển cách xa nhau bằng 7 
vòng núi tên là: Yugandhara, Isadhara, Karavika, Sudassana, 
Nemindhara, Vinataka và Assakanna. Thể chất núi Tu Di và 
7 vòng núi ấy bằng 4 thứ báu hiệp thành, chớ không phải 
chất đất và đá như núi thường. Bề cao và bề sâu của vòng 
núi Yugandhara bằng phân nửa của núi Tu Di, bề cao vòng 
núi Isadhara băng nửa vòng núi Yugandhara và cứ như thê, 
bề cao và bề sâu của vòng núi bên ngoài chỉ bằng phân nửa 
của vòng núi bên trong. 

Trung tâm 7 vòng núi ấy ở 4 hướng có 4 châu thiên hạ, mỗi 
châu đều có 500 hòn đảo nhỏ bao bọc. Bốn châu ấy là: Nam 
Thiện Bộ châu (Jzmbuđïa), Đông Thắng Thần châu 
(Pubbavideha), Bắc Cu Lu châu (U#arakuru), Tây Ngưu 
Hóa châu (4paragoyara). Trái đất chúng ta là Nam Thiện 
Bộ châu (Hán âm là Diêm-Phù-Đè). Mặt trời xoay vần chung 
quanh núi Tu Di vào khoảng giữa núi ấy và soi sáng 4 châu 
thiên hạ. 

Dưới chân núi Tu Di có vương quốc A-tu-la (Asura) là các 
hạng thân nhiều sân hận, thường gây giặc với Chư Thiên cõi 
trời Dục giới thấp nhất do Tứ Đại Thiên vương 
(Cãtumahärãja) cai quản, đễ chiêm các triền núi thấp của Tu 
Di sơn. Cõi trời Tứ Đại Thiên vương cao từ các triền núi Tu 
Di sắp lên đến khoảng giữa núi, kế đến Đạo Lợi thiên 
(Tãvatimsa) từ khoảng giữa đến đỉnh núi, do đức Đề Thích 
(Sakka) trị vì. Bốn cõi trời Dục giới trên là: Dạ Ma thiên 
(Yãma), Đâu Xuất thiên (T„sửa), Lạc Biến Hóa thiên 
(Nữnmanaraf), Tha Hóa Tự Tại thiên 
(ParanimmitfavasavafI) ở trên hư không núi Tu DI. Trên các 
cõi trời Dục giới là 16 cõi trời Sắc giới, kế tiếp là 4 cõi Vô 
Sắc giới. 
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Vô Gián Địa Ngục (kokanfariya) ở khoảng giữa hư không 
hình tam giác luôn luôn tối tăm lạnh lẽo, không có ánh sáng 
mặt trời, là khoảng 3 thế giới giáp nhau. 

Tất cả núi, biển, châu, cõi trời, v.v... vừa kế trên gồm lại đủ 
như vậy gọi là một thế giới nhỏ. Một ngàn thế giới nhỏ hợp 
lại thành một cõi tiểu thiên. Một ngàn cõi tiêu thiên hợp lại 
thành một cõi trung thiên. Một ngàn cõi trung thiên hợp lại 
thành một cõi đại thiên. Như thế, một cõi Đại thiên gồm có 
1.000 x 1.000 x 1.000 = 1.000.000.000 thế giới nhỏ. Vì nhơn 
bội lên 3 lần 1.000 như vậy nên gọi là ““[am thiên đại thiên 
thế giới”. 

Đức Phật đã thấy rõ và hiểu biết tường tận pháp hành thế 
gian, chúng sanh thế gian và hư không thế gian. Do nhờ 
những ân đức ấy nên Ngài có hiệu là Lokavidũ (Thế Gian 
Giải). 


6. Anuttaro (Vô Thượng Sĩ). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Anuttaro (Vô Thượng Sĩ)? 
Bởi Ngài có đức hạnh không aI sánh băng. 
Trong kinh Samyufa Nikãya có cầu Phật ngôn như vầy: 
“Như Lai chăng thây trên thê gian này, luôn cả Chư Thiên, 
Ma vương và Phạm Thiên, trong thê hệ này luôn cả đạo sĩ, 
bà-la-môn, vua chúa và nhân loại, có chúng sanh nào đức 
hạnh cao thượng hơn Như Lai”. 
Thật vậy, trong thế gian này không ai có thê sánh băng Đức 
Phật vì Ngài có những 43 ân đức quí trọng kê sau đây: 


— Quí trọng vì sắc thân không tội lỗi (rupakäyesu anuffaro), 
không tật nguyễn, có oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi), tốt đẹp, 
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đăm thắm, đầy đủ 32 tướng hảo và 80 tướng phụ có hào 
quang phóng ra sáng ngời, nhân loại và Chư Thiên không ai 
sánh băng. 


— Qui trọng vì giới hạnh (s?/eswu anuffaro). CHới có 2 là phàm 
giới (lokiya s4), 
thánh giới (lokuffara si1a). Phàm giới là ngũ giới, bát quan 
trai giới, thập giới và cụ túc giới. Đức Phật đã luôn luôn gìn 
giữ những giới ấy không bợn nhơ trong lúc còn lặn hụp trong 
vòng sanh tử luân hồi trọn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp 
của quả địa cầu. Lại nữa, Ngài đã thực hành trọn đủ giới ba- 
la-mật: bậc hạ (si/2 parami), bậc trung (sil4 upaparam]), 
bậc thượng (s74 paramatfha parami). Thánh giới: từ vô số 
kiếp quá khứ, Ngài đã thực hành viên mãn 3 pháp chân chánh 
là chánh ngữ (sưmnavaca), chánh nghiệp (samma 
kammamro), chánh mạng (sammä ãjTvo) khiến cho phát sanh 
thánh đạo diệt tận các pháp ác. 


— Qui trọng vì thiền định (sưmadhimhi anufaro). Thiền định 
có 2: cận định (upacara samađi), nhập định (appana 
samađh¡). Cận định là trạng thái tâm lành an trụ trong một 
cảnh giới song chưa vững chắc. Nhập định là trạng thái tâm 
lành an trụ kiên cố trong một cảnh giới. Nhập định có 2: 
phảm định (/o⁄iya samadhi) và thánh định (lokuffara 
samädhi). Phàm định là định trong thế gian, là thiền của 
phàm nhân, có lúc tiêu hoại. Phàm định có 8 là 4 bậc thiền 
trong cõi Sắc giới (rupavacara samapaíii) và 4 bậc thiền 
trong cõi Vô Sắc giới (arupavacara samapaíii). Thánh định 
là định xuất thế gian, là thiền của bậc Thánh nhân, chắc 
vững, không hư hoại. 


— Qui trọng vì trí tuệ (paññasu anuffaro): Ngài có trí tuệ vô 
lượng vô biên (mahaäpañño), Chư Thiên và nhân loại không 
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ai sánh bằng; có trí tuệ thậm thâm (puthuppafiño), sâu dày 
như quả địa cầu; có trí tuệ làm cho chúng sanh vui thích 
(hãsappañño) trong khi nghe Ngài thuyết Pháp; có trí tuệ 
thông hiểu mau lẹ (/avanappañño) các Pháp; có trí tuệ sắc 
bén (ikkhanappañño); cô trí tuệ trong sự thuyết Pháp 
(nibbedhikappafño) là không bao giờ lẫn lộn hoặc vấp váp 
trong khi thuyết Pháp. Những trí tuệ ấy chăng phải Đức Phật 
mới đắc được trong khi thành đạo, ngay trong những kiếp 
quá khứ lúc còn Bồ tát tu huệ ba-la-mật (paññã pãrami). 
Ngài có tên là Mahosatha, vidhura v.v... đã có trí tuệ trội hắn 
các bậc trí thức khác trong thời bấy giờ. 

— Qui trọng vì sanh làm người nam (0risasilamacaresu) 
(Thái tử Sĩ-Đạt-Ta) đầy đủ ngũ quan, diện mạo phi phàm, 
học lực xuất chúng, thông hiểu trọn bộ kinh Phệ-đà, kiếm 
cung, tài lực siêu phàm bạt tụy, không người nam nào có thể 
sánh bằng, ai ai cũng đều cảm phục kính nề. 

— Quí trọng vì phẩm hạnh thanh cao (bhavassa 
sammaãcäresu) hơn tất cả chúng sanh trong tam giới. 

— Quí trọng vì trí tuệ thông hiểu phương pháp giải thoát khỏi 
các pháp ác (phiền não) (parapuggalavimuttiññäne) hơn các 
bậc trí thức khác. 

— Quí trọng vì trí tuệ biết rõ các tiền kiếp của Ngài và của 
các chúng sanh là đắc túc mạng thông 
(pubbenivasanussatinfane). 

— Quí trọng vì Ngài có thiên nhãn thông 
(dibbacakkhunnane). 

— Quí trọng vì trí tuệ biết rõ cái quả của mỗi chúng sanh đều 
do nghiệp thiện hoặc ác đã tạo (kanavipakañnane). 
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—¬ Quí trọng vì Ngài đã dùng lưỡng thông 
(yamakappatihäriyaññäne) là thần thông hóa thân làm 2 vị 
Phật : một vị ở cõi trời Đạo Lợi thuyết tạng Luận độ Phật 
mẫu liên tiếp trong hạ thứ 7, một vị đi trì bình mỗi buổi sáng 
ở Bắc Cu Lu châu. 

— Quí trọng vì Ngài đã dùng thần thông làm cho Chư Thiên, 
nhân loại và chúng sanh trong địa ngục đồng nhìn thấy nhau 
rõ ràng (lokavivaranappatihariyannane), sau khi Ngài 
thuyết xong tạng Luận, từ cõi trời Đạo Lợi trở xuống trần 
gian. 


— Quí trọng vì Ngài hiểu biết rành mạch sự phạm tội 
(apaffikusalafaya), là vị tăng nào phạm tội (giới luật) hoặc 
không phạm tội, Ngài đều rõ biết. 


— Quí trọng vì Ngài hiểu biết rành mạch cách thoát khỏi tội 
(apaftivufthanakusalataya), là nếu vị tăng nào sơ ý phạm tội, 
Ngài từ bi cho phép thực hành những phương thế giải tội 
(sám hồi...) 


— Quí trọng vì Ngài hiểu biết rành mạch bản chất tứ đại 
(dhatukusalataya) hữu thức (upadinnaka dhafu) của chúng 
sanh và bản chất tứ đại vô thức (amupädinnaka dhãtu) của 
đất, núi, cây, đá... , luôn cả bản chất của chúng sanh vui thích 
trong tứ đại là đất, nước, gió, lửa. 

— Quí trọng vì Ngài rành mạch cách chú tâm 
(manasikãrakusalatäya), điều chỉ Ngài để tâm ghi nhớ thì 
không bao giờ quên. 

— Quí trọng vì Ngài rành mạch (/hănathaãnakusalataya) 
trong nguyên nhân (heíu) hay không phải nguyên nhân. 
Nhân đây là nhân lành, có 3 là: không gian tham (øzlobho), 
không sân hận (zđoso), không sĩ mê (moho). 
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— Quí trọng vì hai thần lực (dvwisu iddhisu) có 2: thần lực do 
tâm (cfiddh›) là tâm thanh tịnh nhờ thiên định, thân lực do 
trí tuệ (vữnansiađhi) là trí tuệ sáng suôt nhờ minh sát. 


— Qui trọng vì hai oai đức cao thượng (dwisu anuffariyesu) 
không ai sánh băng là giới cao thượng (s//-nuffariya), trí tuệ 
cao thượng (pañfñanuffariy). 


— Qui trọng vì ba hạnh tuyệt luận (0Isukathavaffhusu) là bố 
thí (đana), trì giới (s72), tham thiên (bhãyvanđ). 


— Quí trọng vì 3 bậc thiền định (/7samadhisu) là bậc thiền 
có đủ tầm và sát (viakkavicärasamadhi), bậc thiền không có 
tầm nhưng có sát (avifakkasavicärasamadhi), bậc thiền 
không tầm và không sát (avitakka avicärasamadhì). 


— Quí trọng vì những điều phi thường xảy ra (su 
pãtihãriyesu) khi Ngài lên pháp tọa, trong lúc đang thuyết 
pháp và khi xuống pháp tọa. 

— Qui trọng vì thông thấu tứ niệm xứ (ca/ữsu satipafthänesu) 
là niệm thân (kãyanupassana safipaffhana), niệm thọ 
(vedananupassana satipaf†hana), niệm tâm (citfanupassana 
Safipafthana)., niệm pháp (dhammanupassanad satipafthana). 


— Quí trọng vì bốn điều đầy đủ (sampadã) (cafữsu 
sampadäsu) khiến cho sự phước thí được quả báu cao 
thượng là: đầy đủ cả 3 tác ý (cefanã sampada) là tác ý đầu 
tiên (opubba cefan.) là suy tính trước khi làm phước, tác ý 
trong khi làm (wwñcana cefan4) là tầm vui thích trong lúc 
đang làm phước, tác ý suy nghĩ thỏa thích sau khi làm rồi 
(aparäpara cetana); đầy đủ tử vật dụng (paccaya sampadä) 
(y phục, vật thực, cốc liêu, thuốc trị bệnh); đầy đủ các vật 
cúng dường (va/u¿ sampadä); đầy đủ ân đức (gunätireka 


Huỳnh Thanh Long |56 


sampađ2) của cả 2 bậc Thánh nhân là A-na-hàm và A-la-hán 
khi các Ngài vừa xuất đại định. 

— Quí trọng vì tứ thần túc!? (cafữsu iddhipädesa): nguyện 
vọng thần túc (chandiddhipäada), tính tấn thần túc 
(viriyiddhipäda), tâm năng thần túc (ciiddhipäda), trí tuệ 
thần túc (viữnamsiddhipada). 


— Quí trọng vì 4 quả (cafữsu maggesu cafữsu phalesu) bắt 
đầu từ Tu-đà-huờn đạo, Tu-đà-huờn quả, v.v... 


— Quí trọng vì 4 pháp thánh tông (cafsu ariyavarnsesw): có 
sự ham muốn ít (appiccho), có sự tri túc (sallekho), có đức 
tin kiên cô (saddh) trong 10 pháp ba-la-mật, trì giới (s7) 
trong sạch theo ngũ giới, bát quan trai giới và tứ thanh tịnh 
ĐIỚI. 

— Quí trọng vì trí tuệ, thông hiểu 4 phương pháp giải thoát 
(cafisu vimuftinfñanesu) khỏi các pháp ác (phiền não): giải 
thoát bằng thánh tuệ (pzaññãvimi) là tuệ xuất thế gian, giải 
thoát bằng sự đoạn tuyệt (samuccheda vimurri), giải thoát 
bằng sự đè nén (vikkhambhana vimuri) của thiền định, giải 
thoát các pháp ác (adanga vimuffi) trong mỗi nắc tâm do 
minh sát tuệ. 


— Quí trọng vì ngũ lực (pañcabalesu): tín lực (saddha balam) 
là đức tin dũng mãnh nơi Tam bảo và lý nhân quả để diệt trừ 
lòng mê tín, tà kiến; tấn lực (vijya balam) là tỉnh tấn đõng 
mãnh đề diệt trừ sự lười biếng, giải đãi; niệm lực (sai balam) 
là trí nhớ dõng mãnh đề diệt trừ tâm nhớ vẫn vơ bên ngoài, 
định lực (samadhi balam) là thiền định đõng mãnh để diệt 


ĐAU ĐẾ thần túc (iddhipada) cũng có nghĩa là 4 pháp căn bản để thực hành cho 
đắc thân thông. 
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trừ tâm không chăm chú, không an trụ; tuệ lực (pañ7a 
balam) là trí tuệ dũng mãnh đê diệt trừ vô minh. 


— Quí trọng vì ngũ căn (pañcindriyesu) (tỉnh thần): tín căn 
(saddhindriyam) là cội tin ân đức Tam bảo và tin nhân quả 
để diệt trừ tà kiến; tân căn (vữiyindriyarn) là cội tỉnh tân để 
diệt trừ sự lười biếng, giải đãi; niệm căn (sưfindriyam) là cội 
trí nhớ để diệt trừ tâm nhớ vẫn vơ bên ngoài; định căn 
(samadhindriyamn) là cội chánh định để diệt trừ tâm không 
an trụ; tuệ căn (paññindriyam) là cội trí tuệ để diệt trừ vô 
minh. 


— Quí trọng vì ngũ thông (pañcabhiñnasu): nhãn thông 
(dibbacakkhu), nhĩ thông (dibba sora), thần thông 
(iddhividha), tha tâm thông (paraciffa v74), túc mạng thông 
(pubbenivasanwussafi). 


Ngũ thông kề trên còn trong phạm vi của hạng phàm nhân, 
các bậc Thánh nhân đắc thêm lậu tận thông (Zsavakkhaya) 
là tuệ biết rõ các pháp trầm luân đề diệt tận, cộng chung là 6 
cái thông (abhïñ7na). 

— Qui trọng vì sáu trí tuệ vô thượng (chaãsadhaãranañnaneru): 
huệ biết rõ các pháp khuynh hướng (Zsaya) và các pháp ngủ 
ngầm (anusaya) trong tâm chúng sanh (ãsayãnusayafññãna), 
huệ biết rõ căn cơ dõng mãnh hay yếu hèn của chúng sanh 
(Indriyaparopariyattinñana), huệ lanh lẹ trong sự dùng 
lưỡng thông là thần thông hóa thân làm 2 vị Phật” 
(yamakappatihäriyaññäna), huệ biết rõ phương pháp tế độ 
chúng sanh khi xả đại bị định 
(mahakarunasamapaftiñnana), huệ thông hiểu tất cả mọi vật 
không dư sót (Toàn giác) (sabbañfñutañnana), huệ thông 


?9, Đã có giải phía trước, xin xem chỉ số 11. 
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hiệu mọi vật không chướng ngại, không chi che án được 
(anaãvarannana). 


— Quí trọng vì sự thuyết pháp về 7 pháp thanh tịnh”! 
(saffIavisuddhidesanasu) như thanh tịnh do sự trì giới ((sia 
visuddhi); thanh tịnh do sự sửa trị tâm (ca visuddhi) làm 
cho phát sanh cận định và nhập định; thanh tịnh do sự hiểu 
thấy chân chánh (đ///h¡ visuddhi) là tuệ thấy rõ “danh và sắc” 
(ngũ uấn) do sự hòa hợp của tứ đại và hằng bị chi phối bởi 3 
tướng vô thường, khổ não, vô ngã; thanh tịnh do tuệ thấy rõ 
nhân duyên của danh sắc và dứt khỏi hoài nghỉ đối với danh 
sắc trong tam thế (kankhävitarana visuddhi); thanh tịnh do 
tuệ không sai lầm theo 10 phiền não của minh sát, thấy rõ là 
đạo hay chẳng phải là đạo (maggãmaggañnanadassana 
visuddhi); thanh tịnh do tuệ thấy rõ cách thức tiễn hóa là nên 
thực hành 9 pháp minh sát tuệ (pafipadañanadassana 
visuddhi); thanh tịnh do tuệ xuất thế gian (ñãnadassana 
visuddhi) thấy rõ 4 thánh đạo và 4 thánh quả. 


— Quí trọng vì thông hiểu đạo tuệ của bảy bậc Thánh nhân 
(saftäkhimasavabalesu) là những bậc hữu học (sekkho 
puggalo) có mãnh lực diệt tận từng giai đoạn các pháp trằm 
luân, nhất là 10 sử (samyojana: pháp thằng thúc). Bảy bậc 
Thánh nhân ấy là Tu-đà-huờn đạo, Tu-đà-huờn quả, Tư-đà- 
hàm đạo, Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm đạo, A-na-hàm quả và 
A-la-hán đạo. 


— Quí trọng vì sự thuyết pháp về 9 chỗ trú ngụ của chúng 
sanh (0avasaftävãsadesanasu) ^^. 


?!, Xin xem đây đủ chỉ tiết trong quyên Thanh Tịnh Kinh của ĐĐ.Hộ Tông. 
#2, Đã có giải trước trong hiệu Sugato (pháp hành thê gian, chi sô 9). 
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— Quí trọng vì 10 đề kasina? (dasakasinayatanesu): để mục 
đất (pathavĩ kasina), đề mục nước (ãpo kasina). đề mục gió 
(vãgo kasina), đề mục lửa (rejo kasina), đề mục màu xanh 
(ma kasina), đề mục màu vàng (p4 kasina), đề mục màu 
đỏ (lohifa kasina), đề mục màu trắng (odZfa kasina), đề mục 
hư không (akasa kasina), đề mục ánh sáng (aloka kasina). 


— Quí trọng vì hiểu rõ lI phước báu 
(ckãdasamettänisansadesanasw) do sự trải lòng bác ái: khi 
ngủ được an vul (sukhamn supari), khi thức dậy cũng được an 
vui (sukham pafibujjhari), không nằm mộng thấy điều dữ 
xâu xa (na pãpakam supinam passafi), mọi người đều 
thương mến (manussãnam piyohofi), phi nhân cũng thương 
mến (amamussanam piyohoti), Chư Thiên thường hộ trì 
(devatä rakkhanii), lửa, thuộc độc và khí giới không làm hại 
được (n0assa agơi vã visam và saftham và kamafi), tâm nhập 
thiền một cách mau lẹ (0uva†an cifam samadhiyari), màu 
da, gương mặt được tươi tỉnh sáng sủa (/wukhavanno 
vippasidati), khi sắp lâm chung, tâm được bình tĩnh không 
mê loạn (asamưuulho kalam karoti), nếu chưa đắc đạo quả 
cao thượng thì khi chết được sanh về cõi trời Phạm Thiên 
(Sắc giới) (u#arim appafivijhanto brahmalokipagohoti). 

— Quí trọng vì biết rõ tâm của chúng sanh ở trong mười hai 
điều tội lỗi (dvãdasäkusaladesanasu) là 12 ác tâm”? 
(akusalaciffa): S tâm xan tham, 2 tâm sân hận, 2 tâm s1 mê. 


— Quí trọng vì thông hiểu cách hành 13 pháp đầu đà (zerasa 
dhufaigagunesu): hành bằng cách lượm vải bỏ để may y 
mặc (ømsukiilika), hành bằng cách chỉ có tam y 


?3, Dùng chất hoặc đề mục làm thành vòng tròn đề dùng làm đề mục tham thiên. 
?, 12 ác tâm: xin xem giải rộng trong quyên Vi diệu pháp của ĐĐ.Hộ Tông 
(trang 6, 7, 8). 
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(ecivarika), hành bằng cách chỉ đi khất thực không thọ trai 
tăng (pindapaiika), hành băng cách thường đi khất thực theo 
môi nhà môi xóm (sapadanacarika), hành bằng cách chỉ 
ngôi thọ thực một chỗ (ekãsanika) (chỉ thọ mỗi ngày một lần 
thôi), hành băng cách chỉ thọ thực trong bát mà thôi 
(paftapindika), hành bằng cách khi đã ngăn” vật thực người 
dâng rồi thì không được phép thọ thực nơi nào nữa 
(khalupacchäbhatiika), hành bằng cách chỉ ở trong rừng 
(không được ở trong xóm làng) (ara#nikxa), hành bằng cách 
chỉ ở nơi cội cây (không được ở cốc liêu hoặc chỗ có che 
lợp) (ukkhamwlika), hành bằng cách chỉ ở ngoài trời, 
khoảng trống (dầu dưới bóng cây cũng không được) 
(abbhokasika), hành bằng cách chỉ ở nơi mô mả hoặc chỗ bỏ 
tử thi (sosãnika), hành bằng cách chỉ ở chỗ nào chư tăng đã 
chỉ định đầu tiên, không dời đổi (yathãsanthalika), chỉ ngồi 
chớ không nằm (đi, đứng được) (nesajjika). 

— Quí trọng vì mười bốn trí tuệ hoàn toàn sáng suốt, vô lượng 
vô biên (cwuddasabuddhañnfnanesu): huệ thấy rõ khô để là 
chân thật (dukke ñanam), huệ thấy rõ tập để là chân thật 
(dukkha samudaye ñãnarn), huệ thấy rõ diệt đề là chân thật 
(dukkha nirodhe ñãnam), huệ thấy rõ đạo đề là chân thật 
(dukkha nirodhagãminipatipadäya ñãnam), huệ thẫy rõ cái 
quả hay cái lý (thông suốt cả nghĩa lý của chú giải) 
(atthapatisambhidä), huệ biết rõ cái nhân hay thông suốt cả 
các pháp (dhammapafisambhidä), huệ biết rõ ngữ căn hay 
thông suốt các thứ tiếng („iwuffipafisambhisa), huệ phân tách 
rõ ràng và mau lẹ tất cả sự vật (pafibhana palisambhida). 8 
cái huệ vừa kể trên + 6 cái huệ đã giải ở chỉ số 32 thành 14 
cái huệ. 


?' , Không dùng, không thọ lãnh. 
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— Quí trọng vì sự thuyết pháp về sanginippakarana (trong 
tạng luận) chia tâm lành ra 2l (ekavisafikusaladesanasu): 8 
thiện tâm trong cảnh Dục giới (kãmavacarakusala), 5 thiện 
tâm trong cảnh Sắc giới (rữpãvacarakusala), 4 thiện tâm 
trong cảnh Vô Sắc giới (arữpãvacarakusala), 4 thiện tâm 
xuất thế của bậc Thánh nhân (lokuftarakusala). 


— Quí trọng vì sự thuyết pháp mahapafthäana (duyên khởi đại 
luận) về 24 cái nhân (paccaya)”° bắt đầu từ hefuppaccaya 
(nguyên khởi nhân) và cuối cùng là awigafappaccaya (bất 
tán nhân) (cafuvisaftipasayadesanasu). 


— Quí trọng vì huệ thông suốt hằng hà vô tận, pháp môn 
(kotisalasahassa safñcaritadhamma vajrannanesu) là 
dukapa{thana, tikapafthana, dukatikapafthana, 
tikadukapatthana...ˆ' 


Do nhờ những ân đức quí trọng, không ai có thể sánh bằng 
vừa kê trên, nên Đức Phật có hiệu là Anuttaro (Vô Thượng 
Sĩ). 


®,Ô "He" là nhân sanh ra (janaka), "paccaya" là pháp củng cô 
(upatthamibhaka) cái nhân ấy. Nói một cách khác "heu" là cốt từ nguôn gốc 
ứmila) còn "paccaya" là phù trợ nhân, ví như phận sự của hột giống làm cho 
mọc mầm non, còn phận sự của đất nước là phụ trợ cho cái mầm ấy được 
vững chắc. Tuy chia ra danh từ riêng biệt như thế, nhưng nói chung "he" 
hay "paccaya" cũng có thể gọi chung là "nhân" được. 

?, Dukapatthäna: luận về duyên khởi từng đoạn 2 chỉ; 0ikapafthäna: luận về 
duyên khởi từng đoạn 3 chỉ; dukatikapafthäna: luận về duyên khởi từng đoạn 
2 và 3 chị; fkadukapafthana: luận về duyên khởi từng đoạn 3 và 2 chi. 
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7. Purisadammasärathi (Điều Ngự Trượng Phu). 


Tại sao Đức Phật có hiệu là Purisadammasärathi (Điều 
Ngự Trượng Phu)? Bởi Ngài là đâng tê độ những người hữu 
duyên nên tê độ. 

a. Người hữu duyên. 

Người hữu duyên là người trong kiếp quá khứ đã thực 
hành pháp ba-la-mật, là người năng bô thí, chuyên cân trì 
giới, tham thiên, thính Pháp. 


Người đã thực hành những hạnh thanh cao ấy là người đã tập 
duyên lành (upamissaya) đáng được tế độ. Tùy theo trình độ 
phạm hạnh thấp hoặc cao, thiện duyên nhiều hoặc ít, đức Thế 
Tôn dùng phương tiện thích ứng để tế độ mỗi người hữu 
duyên. Có 2 hạng người hữu duyên: hạng người do Đức Phật 
tế độ (buddhaveneyya), hạng người do các bậc thinh văn tế 
độ (savakaveneyya). Hạng người nào hữu duyên cùng Đức 
Phật thì tự Ngài đến tế độ, còn hạng người nào Ngài biết rõ 
hữu duyên với bậc thinh văn nảo thì Ngài bảo vị ấy đến tế 
độ cho. 

b. Phương tiện tế độ chúng sanh. 

Đức Thế Tôn tùy theo tâm tánh và căn cơ của mỗi hạng 
người mà giảng giải rõ ràng về phước hoặc tội. Chúng sanh 
nảo ưa thích những điều lành thì Ngài thuyết về các pháp 
hành thiện, là hành thiện do thân (kãya sucaria), do khẩu 
(vacr sucarifa) và do ý (mano suecarifa) cùng phước báu của 
các pháp ấy, hầu làm cho chúng sanh đó phát tâm thỏa thích 
trong sự làm các điều thiện. Chúng sanh nào ưa thích những 
điều ác, Ngài thuyết về các pháp hành ác, là hành ác do thân 
(kaãya duccarifa), do khẩu (vacr đuccari1a) và do ý (mano 
duccarifa) cùng quả báo của các pháp ấy, hầu làm cho chúng 
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sanh đó phát tâm ghê sợ những điều tội lỗi và hồi tâm làm 
các việc lành. 

Kế tiếp với những hạng người đã trau dồi giới hạnh thanh 
tịnh rôi, Ngài thuyết về các pháp thiền định và phước báu do 
các pháp ấy từ bậc sơ thiền đến tứ thiền. 


Với những bậc đã đắc thiền định, Ngài lại giảng giải về các 
pháp minh sát, hầu làm cho những vị ấy tu tập lần lần để phát 
sanh trí tuệ thấy rõ thật tướng các pháp hữu vi, diệt trừ phiền 
não và đắc đạo quả Thánh nhân từ Tu-đảà-huờn đến A-la-hán. 
Chúng ta không lấy làm lạ rằng trong tích xưa, có nhiều Chư 
Thiên và bậc đại thiện duyên, khi nghe qua một câu kệ ngôn 
hoặc một thời Pháp do đức Thế Tôn thuyết, được liễu chứng 
đạo quả Thánh nhân ngay tại chỗ ngồi của mình. Nguyên do 
là các bậc ẫy đã thực hành viên mãn, các pháp ba-la-mật và 
tập hợp thiện duyên cao dày quí báu từ vô số kiếp quá khứ, 
đến kiếp hiện tại hữu phước gặp Đức Phật giảng dạy tế độ 
cho, nên được nếm hương vị an vui tuyệt đối, ví như trái cây 
đã chín muồi từ bao nhiêu ngày trên cảnh cao, chỉ một luỗng 
gió nhẹ thoảng qua là rơi rụng vậy. 


Trong kinh Añguttara Nikãya, có câu Phật ngôn như vầy: 
“Này Kesi! Như Lai huấn luyện chúng sanh đáng tế độ khi 
thì bằng phương cách địu dàng, lúc thì bằng phương tiện 
cứng răn và khi thì bằng cách vừa dịu dàng vừa cứng rắn” 


Nói tóm lại, Ngài tế độ chúng sanh bằng 3 phương tiện sau 
đây: Ngài giảng dạy rõ ràng về các điều thiện và điều ác 
(abhiñna); Ngài dạy bảo theo nguyên nhân là tùy theo quả 
lành hoặc đữ đã xảy ra (sanidãna), Ngài chỉ cho thây do nhân 
thiện hoặc nhân ác; Ngài giáo hóa bằng 3 pháp phi thường 
(sappafihäriya) là bằng cách dùng các pháp thần thông 
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(iddhippatihara), bằng cách biết rõ tâm của chúng sanh 
(adesanapafihara), và băng những lời khuyên răn 
(anusasanipafihara), nhắc nhở và giao huân về giới, định, 
huệ. 


Đức Thế Tôn rất thông thạo, rành mạch trong sự giáo hóa 
chúng sanh ví như nàải voi đã thuần thục trong sự tập luyện 
voi, bởi Ngài thông hiểu tâm của tất cả chúng sanh như đã 
giải trong hiệu Lokavidu - Thế Gian Giải, đoạn “Chúng sanh 
thế gian”. Do nhờ sự hiểu biết tường tận tánh nết, hạnh kiểm, 
trình độ trí tuệ và duyên lành của mỗi chúng sanh, nên Ngài 
mới có thể giáo hóa Chư Thiên và nhân loại một cách dễ 
dàng. Vì thế, nên các bậc hữu duyên nên tế độ đều vâng theo 
lời khuyên bảo và giáo huấn của Ngài. 
c. Chúng sanh được tế độ. 


Nếu dịch sát nghĩa thì chữ “Parisadammasärathi” có 
nghĩa là bậc chỉ đạo (sara/?) những người nam (purisa) 
đáng được giáo hóa (damma). 

Như thế thì đức Thế Tôn chỉ độ toàn những người nam thôi 
hay sao? Không phải vậy, Ngài tế độ cả người nam và người 
nữ, nhưng lệ thường thì nói đến người nam trước vì theo Phật 
giáo người nam hữu phước hơn người nữ và hành đạo cũng 
được tiện lợi dễ dàng hơn. 

Lại nữa, chẳng những chỉ riêng nhân loại thôi, Ngài còn tế 
độ luôn cả loài thú và phi nhân (Chư Thiên, dạ xoa, ngạ 
quỷ...) có duyên lành. 

Hạng nam (purisa) được tế độ có 3: thú đực (iracchana 
puriSđ), người nam (manussa purisa), phì nhơn nam 
(amanussqa puFISđ). 
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— Những thú đực như rồng chúa Apalãlo trong núi Hy Mã 

Lạp Sơn, Cũlodara và Mahodara trong thế giới loài rồng: 

Aggisikha và Dhũmasikha trong đảo Tích Lan; Äraväla 

v.vv.., đã được đức Thế Tôn có tâm bi mẫn dùng thần 

thông tế độ cho, khiến các rồng chúa ấy hết hung dữ và 

đút nọc độc là lòng sân hận, rồi thọ tam qui ngũ giới. Voi 

Dhanäpälaka cũng được Ngài tế độ cho thọ tam qui. 

Không phải chỉ có bao nhiêu ấy thôi, các thú khác nữa 

cũng được Ngài từ bi tế độ rất nhiều. 

— Những người nam đã làm các điều tội lỗi, hằng chấp tà 

kiến như người con trai ngoại đạo Nigantha (Jain) tên 

Saccaka, những người bả-lamôn tên Ambattha, 

Pokkharasäti, Sonadanda, Kũtadanta.... đã được đức Thế 

Tôn từ bi thuyết Pháp tế độ cho, khiến phát sanh đức tin 

trong sạch nơi Tam bảo, xa lìa tả kiến, được chánh kiến 

và đắc đạo quả cao thượng. Những người nam đã rơi vào 

“lưới huệ” của Ngài và được tế độ không phải chỉ bao 

nhiêu ấy thôi, còn rất nhiều không kể hết được. 

— Những phi nhơn nam như các dạ xoa Alavaka, Sũciloma 

và Kharaloma, đức Đề Thích (Sakka), Đại Phạm Thiên 

Paka... đã chấp tà kiến và ngã mạn, tự cho mình là bậc có 

đức hạnh tối cao, được đức Chánh Biến Tri thuyết Pháp 

tế độ cho đến khi phát tâm tín thành Tam bảo. 

d. Huấn từ của đức Thế Tôn. 

Lời đức Thế Tôn thốt ra để giáo hóa chúng sanh rất nhiều, 
không thê kế xiết. Khi giáo huấn, Ngài tùy theo tâm tánh và 
duyên lành, theo trí tuệ và căn cơ mỗi chúng sanh, theo 
nguyên nhân, thời buổi và cơ hội, phong tục tập quán mỗi 
quốc độ... 
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Nói tóm lại, huấn từ của Ngài có 3: không nên làm điều ác 
(sabbapäpassa akaranzm), nên làm các điều lành 
(kusalassipasampadä), nên trau đồi tâm cho trong sạch 
(sacittapariyodapanain). Đức Thế Tôn khuyên bảo đừng 
làm điều ác là nên xa lánh 10 pháp hành ác do thân, khẩu, ý 
(duccarita kiriya) gọi là thập ắc: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 
nói đối, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác (chửi rủi), nói lời 
viễn vông vô ích, tham lam, thù oán, tà kiến (không tin nhân 
quả tội phước...). Ngài khuyến lệ nên làm các điều lành là 
nên hành 10 phạm hành pháp (puññajiriyä): bỗ thí, phụng 
sự sốt sắng (weyyävacca), ngũ giới, tứ vô lượng tâm 
(appamañna), xa lánh sự dầm dục (methunavirari), chỉ vui 
thích vợ mình (không ngoại tình), tinh tấn, trì bát quan trai 
(uposatha), bát thánh đạo (ariyamagsga), giáo pháp (sasana) 
(giới, định, huệ). Ngài dạy bảo nên trau dồi tâm cho trong 
sạch là nên cô găng diệt tận các phiền não (kilesa) và các 
pháp ngủ ngầm trong tâm (znwsaya) là những điều làm cho 
tâm bợn nhơ và khiến chúng sanh sa đọa mãi trong vòng sanh 
tử luân hồi. Những phiền não ấy chia ra 2 hạng: phiền não 
trọng đại (thô sơ) và phiền não vi tế. Phiền não trọng đại (tâm 
muốn sát sanh, tham muốn của cải người mong làm của 
mình...) có thể diệt trừ được bằng sự trì giới và thiền định. 
Phiền não vi tế, khó mà nhận thức được, là căn nguyên làm 
cho phát khởi các phiền não khác, có thể diệt tận được bằng 
thánh tuệ. 

Nếu tóm tắt thêm nữa, huấn từ của đức Chánh Biến Tri có 
thê thâu ngắn lại trong hai khuyến ngôn quí báu sau đây: nên 
xa lánh sự để duôi (pzãda)?Š, nên thực hành sự không dể 
duôi (a?pamađa). 


2, Sự giải đãi. 
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- Sự để duôi hằng ngụ trong tâm của hạng người hay quên 
mình, thường buông lung trí nhớ, không nhất quyết làm 
một việc gì cho lâu dải, thành tựu. 


Tâm chúng sanh mải say mê theo sự cám dỗ của ngũ trần 
lục dục, tự nghĩ rằng ta còn trẻ chưa già, còn mạnh chưa 
đau, còn vui chưa khổ.... nên ít có dịp tưởng nhớ đến các 
pháp lành và các công đức. Dầu cho có nhớ đi nữa, cũng 
làm qua loa cho có chừng, không để hết tâm trí vào sự 
thực hành những thiện pháp. Đó là tâm dễ duôi. 

Lại nữa, chăng khác nào con cắc kè chạy một đoạn đường 
rồi ngừng lại một chập, không bao giờ chạy một mạch đến 
đích; có người làm việc phước thí hoặc trì giới hoặc thính 
Pháp, tham thiền... một hôm rồi bỏ uống nhiều ngày; có 
người xuất gia trong một thời gian rồi hoàn tục , không còn 
tưởng nhớ chi đến Phật Pháp nữa... Tất cả sự kiện ấy là 
trạng thái của tâm dễ duôi. 

Sự để duôi là nguồn cội và chủ động các pháp ác. Chúng 
sanh nào làm nô lệ cho sự dễ duôi rồi thì hằng chất chứa 
phiền não trong thâm tâm, phải chịu những sự thông khô 
của sanh, già, đau, chết, đời này qua kiếp khác không 
ngừng. 

- Sự không dễ duôi nghịch hăn với sự để duôi . Người 
không để duôi là người hằng có sự ghi nhớ trong tâm, 
chăng phải chỉ trong một thời gian ngăn mà thôi, trong bất 
cứ lúc nảo, nơi nào và hành động nào cũng vậy. 

Đặc tính của người không để duôi có 5: ở trong khuôn khổ 
giới luật (s/e pafifhiío), thâu thúc lục căn cho thanh tịnh 
(indriyesu samvufo); biết độ lượng trong sự ăn uống 
(bhojane mafftannu); thường hay thức tỉnh, Ít mê ngủ 
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(jãgariyam anuyafjari); tỉnh tấn tham thiền, hành đạo để 
đắc những pháp cao siêu (bhãvagam kusalam dhammam). 
Sự không dể duôi là bức tường ngăn cản rất hiệu quả các 
pháp ác không cho xâm nhập và nảy nở trong thân tâm 
được, là nguồn cội và chủ động các pháp lành. Nên có câu 
Phật ngôn như vây: “Này các thầy tỳ khưu! Dấu chân của 
tất cả loài thú khác đều có thể nằm trọn trong dấu chân 
của con voi như thế nào, các thiện pháp hăng qui tụ cả 
thảy dưới năng lực của sự không đề duôi như thế ấy!”. 
“Appamädo amatam padam”: sự không dễ đuôi là con 
đường đi đến nơi bắt diệt. Chúng sanh nảo có tâm không 
dê duôi, thường tưởng nhớ đến những pháp lành, chuyên 
cần thực hành các công đức như bố thí, trì giới, thính 
Pháp, tham thiền... và cỗ gắng không ngừng gìn giữ lục 
căn thanh tịnh, không cho duyên theo trần dục, chúng 
sanh ấy chắc chăn một ngày kia sẽ diệt tận được các phiền 
não trọng đại và vị tế, và sẽ được nễm hương vị Niết-bàn 
là nơi vô sanh bất diệt vậy. 
Vì thế, nên trong khi lâm trọng bệnh sắp nhập Niết-bàn, đức 
Thế Tôn đưa mắt nhìn hàng tứ chúng” đang ngồi đầy dẫy 
trước mặt Ngài, người thì gương mặt âu sâu, buồn bã, người 
thì giọt lệ đầm đìa... ai ai cũng đều tỏ vẻ áo não, tiếc thương 
đẳng từ phụ trong giờ vĩnh biệt... Khi nhìn thấy cảnh tượng 
ấy, Ngài bèn thốt lời căn dặn như vậy: “Này các hàng đệ tử! 
Các người nên nhớ rằng các pháp hữu vi đều phải bị tiêu 
hoại, ấy là lẽ dĩ nhiên. Các người không nên đê duôi, hãy cô 
găng hành những điều lợi ích đến thân tâm cho được mau 
kết quả!” Ây là lời cuối cùng của đức Thế Tôn khi sắp lìa cõi 


?. Tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ. 
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thế, tiếng Pali gọi là “pacchinabuddhavacana” (tôi hậu 
ngôn). 
Bao nhiêu lời ấy bao gồm trọn vẹn Giáo Pháp mà đức Thế 
Tôn đã khổ công truyền bá trọn 45 năm trường đăng đăng, 
vì vậy chúng ta là hàng Phật tử, hữu duyên gặp được Chánh 
pháp, cũng nên khắc tạc nơi tâm khảm lời di huấn vàng ngọc 
của Ngài và cố găng thực hành “sự không dễ duôi” hầu thấy 
rõ con đường giải thoát trong buôi tương lai. 

Do nhờ những ân đức từ bi phố độ chúng sanh vừa kê trên, 
nên Đức Phật có hiệu là Purisadammasärathi (Điều Ngự 
Trượng Phu). 


8. Satthadevamanussänam (Thiên Nhân Sư'). 


Tại sao Đức Phật có hiệu Satthadevamanussanam (Thiên 
Nhân Sư)? Bởi Ngài là thây cả Chư Thiên và nhân loại. 

a. Sự lợi ích của Giáo Pháp. 

Giáo Pháp đức Thế Tôn đã giảng dạy cho Chư Thiên và 
nhân loại nhăm vào ba sự lợi ích sau đây: lợi ích hiện tại 
(dithadhammikatha). lợi ích tương lai (samparayikaftha), 
lợi ích cao thượng là Niêt-bàn (paramaftha). 

Sự lợi ích hiện tại có bốn: nên siêng năng làm những công 
việc nuôi mạng hăng ngày là những nghê nghiệp chân chánh 
(uthãna sampada), không tội lỗi””; nên gìn giữ tài sản đã 
kiêm (ãrakkha sampađa) đặng không cho hao mòn tiêu hoại 
vì những nguyên nhân khác nhau như lửa cháy, trộm cướp, 


3, Năm nghề nghiệp có tội là: buôn bán khí giới (sa/havanjj/ã), buôn bán 
người hoặc thú (sư#avaz77/a), buôn bán thịt (maznsavan7đ), buôn bán rượu 
(ứmajavan/7a), bán thuộc độc (visavani73). 
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chơi bời, cờ bạc v.v..; nên thân cận bạn lành 
(kalyanamiffara) là những bạn có đức tin, có giới hạnh, năng 
làm những việc phước thí, có trí tuệ v.v...; nên tiêu xài tiền 
một cách độ lượng cân phân (samwa/n//4), là tùy theo sức 
mình đã kiếm được, đừng hoang phí. 


Sự lợi ích tương lai có bốn: có đức tin (saddha sampađ2) là 
tin ân đức Tam bảo, tin nghiệp, tin quả, có giới hạnh (sa 
sampađa) là trì giới trong sạch (ngũ giới, bát quan trai giới, 
v.v...), có sự dứt bỏ (cãga sampađä) là đem tiền của ra làm 
việc phước thí đến các bậc sa môn và kẻ bần cùng, bệnh tật 
v.v... có trí tuệ (paññã sampadaä) là biết rõ tội phước và thật 
tướng của các pháp hữu vi. Người nào thực hành đây đủ cả 
4 điều kế trên là người đã đọn xong con đường đi về buổi vị 
lai, đến khi tan rã ngũ uân này rồi sẽ đi dễ dàng không 
chướng ngại. 

Về sự lợi ích cao thượng là Niết-bàn, đức Thế Tôn giảng dạy, 
chỉ bảo cho thấy bốn chân lý là Tứ diệu đề (Ariya sasa): khô 
đề (dukkham) (12 sự thống khô hiển nhiên của nhân loại), 
tập đề (dukkhasamudayo) (nhân sanh của các sự thống khổ 
là lòng ái dục), diệt đề (dukkha nirodho) (nơi điệt của các sự 
thống khổ là Niếc-bàn, đạo đế  (dukkha 
nirodhagamimipaffipad4) (con đường Bát chánh đạo hành 
theo để đi đến nơi diệt khổ). 

Ngài đã giáo hóa tùy theo duyên lành (upanissaya). Chúng 
sanh nào ít duyên lành, nhiều phiền não thì Ngài dạy bảo về 
sự lợi ích hiện tại và vị lai. Chúng sanh nảo thiện duyên cao 
dày thì Ngài dạy bảo về sự lợi ích cao thượng là Niết-bàn. 


b. Bậc dẫn đạo tuyệt luân. 
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Trong bộ Maha Niddesa có giải về chữ “thầy” (sarthu) 
như vây: “Đức Thế Tôn là thầy, vì Ngài là bậc đc: đạo chúng 
sanh đên nơi an lạc là Niêt-bàn”. 


Lệ thường, phận sự của người hướng đạo chuyên nghiệp là 
dắt dẫn đoàn lữ hành qua những con đường xa hẻo lánh đầy 
sự hiểm nguy tai hại, về đến nhà hoặc đi đến nơi đã định 
trước một cách an toàn vô sự. Con đường xa hẻo lánh đầy sự 
hiểm nguy tai hại ấy có 5: tai hại vì trộm cướp (corakamiãra), 
nguy hiểm vì thú dữ (blakaniãra), nguy hiểm vì không có 
nước uống (wøirudakakaniara), nguy hiểm vì phi nhân (dạ 
XOa,...) (g/7anussakanfar4), nguy hiểm vì không có vật thực 
(appabhakkhakantara). 


Cũng như thế ấy, đức Thiên Nhân Sư đã hướng dẫn chúng 
sanh qua khỏi 13 con đường xa (kawãra) có nhiều sự khổ 
não và tai hại như sau: con đường nguy hiểm của sự sanh 
ái kan(ara), con đường nguy hiểm của sự già (/arã 
kaniãra), con đường nguy hiểm của sự đau (bệnh) (byadhi 
kaniara), con đường nguy hiểm của sự chết (marana 
kantãära), khổ vì các sự thống khô (dukkha dukkha), khô vì 
buồn rầu thương tiếc (sokz), khổ vì khóc than kể lễ 
(parideva), khổ vì phiền muộn (đømanassa), khổ vì khó chịu 
bực tức („pãyãsa), tai hại vì kiến thức (đi//h;), tai hại vì 
phóng tâm (uddhacca), tai hại vì hoài nghi (vicikiccha), tai 
hại vì giới cắm thủ (chấp lệ cúng tế thân thánh, thần lửa, 
Vv.V...) (silabbafa paramasa). 

Đức Thế Tôn đã dùng 30 pháp ba-la-mật kết lại làm một 
thớt tượng dũng mãnh hoặc một chiếc xe kiên cố, vượt qua 
13 con đường xa đầy khổ não tai hại kể trên, đến nơi vô sanh 
bất diệt là Niết-bàn. Sau khi tự mình vượt qua rồi, Ngài từ bi 
dạy bảo chúng sanh dùng những phương tiện quí báu ấy và 
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hướng dẫn chúng sanh qua những con đường xa đầy dẫy 
những sự thống khổ sanh, lão, bệnh, tử... đến nơi an lạc cũng 
như Ngài. Hoặc giả Ngài đã dùng 30 pháp ba-la-mật tạo 
thành một chiếc thuyền, tự mình vượt qua khổ hải là sanh tử 
luân hồi, rồi Ngài lại dùng chiếc thuyền ấy đưa chúng sanh 
từ bờ mê đến nơi bến giác. 

“Ye te kappasafasahassa dhammam suiva pañnaya 
passanfi” 


Chúng sanh nào đã thực hành các pháp ba-la-mật được 100 
ngàn đại kiếp hữu phước, rồi sau được thính Pháp đức Thế 
Tôn, khiến cho phát sanh trí huệ thông hiểu Giáo lý của Ngài, 
thấy rõ Tứ diệu đế, diệt tận phiền não ái dục trong thân tâm 
bằng A-la-hán đạo tuệ; chúng sanh ấy được qua khỏi đường 
xa có nhiều thống khổ vì sự sanh, nghĩa là không còn thọ 
sanh vào thai bào của người mẹ nữa như năm thầy Kiều Trần 
Như và ông Yasakola cùng người bạn... 


Theo “Nhân quả liên quan” thường gọi là “Thập nhị nhân 
duyên”, các pháp hữu vi đều do nguyên nhân mà phát sanh 
lên, khi nguyên nhân diệt tắt rồi thì các pháp ấy cũng bị diệt 
tắt theo. 
Sanh (4) là nguyên nhân của lão tử (7/ara maranam), khì 
sanh diệt thì lão tử diệt. Đúng với câu Phật ngôn 
“JaHimrodhä jara maranan soka paridevadukkha 
domanassupäyäsa nirujjhamti”: khi sanh điệt đi rồi, thì sự 
1à, chết, thương tiếc, khóc than, khổ não, phiền muộn, bực 
tức cũng diệt theo tất cả. 

Vị thế, bậc Thánh nhân nào không còn tái sanh nữa, thì 
bậc ấy cũng không còn có thân ngũ uân. Nếu không có thân 
ngũ uấn thì cũng không có sự già, đau, chết và các điều thống 
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khổ khác trong buổi vị lai. Các pháp hữu vi đều bị diệt tắt 
Tôi, ta có thê nói răng bậc Thánh nhân ây đã qua khỏi I3 con 
đường xa vừa kê trên vậy. 


c. Chư Thiên và nhân loại. 


Chư Thiên và nhân loại (devamanussanar) đây, ý nói các 
hạng chúng sanh có nhiêu duyên lành, có thê đăc đạo, đắc 
quả trong kiêp hiện tại (bhabba puggala). 


Sự thật, không phải Đức Phật chỉ tế độ các hàng Chư Thiên 
và nhân loại ấy mà thôi đâu, Ngài cũng tế độ luôn cả loài thú 
nữa. Vì mặc dầu là loài thú trong kiếp hiện tại, nhưng khi 
nghe được Pháp của đức Thế Tôn rồi, tạo duyên lành, và nhờ 
duyên lành ấy, trong hai hoặc ba kiếp tương lai sẽ được đắc 
đạo quả. (Một lẽ nữa, các loài thú ấy, trong những kiếp quá 
khứ, khi làm người, lúc làm trời v.v... đã tập hợp được nhiều 
thiện duyên, đến kiếp hiện tại tuy đã trả quả khổ do nghiệp 
ác đã tạo nên thân làm súc sanh nhưng thiện duyên vẫn còn 
tôn tại, đến khi kiếp này, hữu phước, được gặp Đức Phật tế 
độ cho). 


Như tích vị trời Manduka sau đây. Trong khi đức Thế Tôn 
thuyết Pháp độ dân chúng trong thành Campä, cạnh bờ hồ 
Gaggarä, có một con ếch nhận biết được một tiếng trong lời 
nói của Ngài. Có người chăn bò đứng gần đó, chồng cây gậy 
bọc sắt trên mặt đất, nào ngờ trúng gay con ếch và đè dẹp 
nát đầu ếch. Con ếch chết ngay và liền tái sanh ở cõi trời Đạo 
Lợi trong một đền đài bằng vàng rộng 12 do tuần, dường thê 
mới thức dậy sau một giắc ngủ. Khi nhìn thấy đền vàng nguy 
nga và đoàn Chư Thiên nữ bao quanh mình, vị trời ây ngạc 
nhiên, tự hỏi “Ta đã làm điều phước thiện gì mà được như 
vậy?”. Sau khi cố tìm kiếm trong trí, mới nhớ ra rằng điều 
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phước thiện đã làm không chi hơn là sự nhận biết được một 
tiếng trong lời thuyết Pháp của Đức Phật thôi. Vị trời ấy liền 
mang cả đền vàng bay xuống cõi trần đảnh lễ đức Thế Tôn. 
Mặc dầu đã rõ biết, nhưng Ngài vẫn hỏi bằng lời kệ rằng: 
*Ko me vandati padaH iddhiya yasasa jalam abhikantena 
vannena sabba obhasayam đisđ” (VỊ nào mà có nhiều thần 
lực, có địa vị cao quí và có hào quang rực rỡ chiếu sáng cả 
bốn phương, đến đảnh lễ dưới chân Như Lai đó?) Vị trời ấy 
bèn bạch bằng lời kệ răng: “M⁄awdukoham pure ãsim udake 
vãrigocaro tava dhammam sunanfassa avadhi 
vacchapalako” (Bạch đức Thê Tôn! Lúc trước tôi là con ếch 
sông ở dưới nước, khi đang nghe Pháp đức Thế Tôn, người 
chăn bò đã vô ý giết tôi). Đức Thế Tôn thuyết Pháp cho vị 
trời Ấy nghe, có tám muôn bốn ngàn chúng sanh đắc đạo quả 
trong buổi đó, còn vị trời Mandũka được đắc quả Tu-đà- 
huờn, mỉm cười thỏa thích rồi bay trở về cõi trời. 

Do nhờ những ân đức vừa kê trên, nên Đức Phật có hiệu 
là Satthadevamanussanam (Thiên Nhân Sư). 


9. Buddho (Phật). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Buddho (Phật)? Bởi Ngài là 
bậc đã thức tỉnh; bậc đã thoát ly; bậc đã thông suôt lý Tứ 
diệu đê và đem ra giáo hóa cho chúng sanh cùng biệt như 
Ngài. 

a. Bậc đã thức tỉnh. 

Đức Thế Tôn là bậc đã thức tỉnh, vì Ngài không còn trong 
tâm 7 pháp ngủ ngầm (anusaya) là những phiền não vi tế 
tiềm tàng chờ có dịp thì dây động lên: mê thích tình dục (ngũ 
trần) ngủ ngầm (kãmãrãgãnusaya); ưa thích tam giới ngủ 
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ngầm (bhavaräagãnwaya) bất bình ngủ ngầm 
(pafighãämusaya); công cao, ngã mạn ngủ ngầm 
(mananusay4), kiến thức ngủ ngầm (tả kiến) (dithanusaya), 
hoài nghi ngủ ngầm (vicikicchãmusaya); vô minh ngủ ngầm 
(av7anusaya). 

Ngài là bậc giác ngộ, nghĩa là tự mình đã hiểu biết tường tận 
(bujjh¡) và diệt tận trong tâm bảy pháp ngủ ngầm vừa kể trên, 
rồi Ngài lại cảnh tỉnh chúng sanh đang ngủ mê hoặc ngủ 
quên trong các pháp ấy cho tỉnh dậy như Ngài. Chúng sanh 
nảo, tròn đủ thiện duyên thì tỉnh dậy liền, chúng sanh nào ít 
hoặc không có thiện duyên thì lăn qua trở lại rồi tiếp tục ngủ 
nữa. 

Đức Thế Tôn đã tự mình tỉnh dậy, không ai nhắc nhở hoặc 
thức tỉnh cho, chỉ do nhờ 30 pháp ba-la-mật đã đảo tạo trong 
4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Chính sự thực hành viên 
mãn 30 pháp ba-la-mật ấy đã thức tỉnh Ngài, ví người ngủ 
đã giác hoặc đúng giờ rồi tự nhiên thức dậy không cần ai kêu 
ĐỌI. 

Từ khi thành đạo dưới cội bồ đề đến lúc nhập Niết-bàn, Ngài 
đã châu du hoằng hóa, tế độ quân sanh trọn 45 năm trường 
đăng đẳng không ngừng nghỉ. Vì Ngài là bậc đã giác ngộ, 
thức tỉnh trước tiên, Ngài thấy rõ tội lỗi và khổ não trong sự 
ngủ quên, vả sự an lạc trong cõi Niết-bàn. Ngài thấy chúng 
sanh đang lặn hụp rên siết trong khổ hải, nên phát tâm bi mẫn 
rộng lớn bao la, lo lắng nhắc nhở, cảnh tỉnh (bodhes¡) chúng 
sanh đang ngủ mê trong vòng sanh tử luân hôi, cho tỉnh dậy 
cũng như Ngài. 


b. Bậc đã thoát ly. 
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Đức Thế Tôn là bậc đã thoát ly, ra khỏi vô minh. Vô minh 
có hai nghĩa: không thây (adassanzm), không biết 
(annanam). 

Vô minh đây, ý nói không thấy, không biết những Pháp chân 
thật là Tứ diệu đế. Có bón điều: 


— Không biết rõ cái khô (dukkha annanam). Chúng sanh 
có thức tánh như trời, người, thú, v.v... đang bị các sự 
thống khổ đè nén hãm hại không ngừng là khổ sanh, khổ 
già, khổ đau, khổ chết, khô thương tiếc, khổ khóc than, 
khô phiền muộn, khổ thất vọng, v.v... nhưng vẫn thản 
nhiên dường như không hay, không biết những sự thống 
khô Ấy, vẫn miệt mài theo ngũ trần lục dục, mê muội, 
không rõ lẽ hiệp tan của ngũ uẫn, cái khổ cho là vui, cái 
trược cho là trong sạch, cái chi vô thường cho là bền vững 
V.V... 


— Không thấy, không biết tập để (dukkha samudaye 
añnnanam) là lòng ái dục (có 3 hoặc 108) là nguyên nhân 
phát sanh các sự thông khô. 


— Không thấy, không biết diệt để (dukkha mirodhe 
anfñanam) là nơi diệt tận các sự khô. 


— Không thấy, không biết đạo đề (dukkha nirodha gãminï 
pafipadaya aññaãnam) là con đường dắt dân đên nơi diệt 
tắt các sự khô.?! 


3! Vô minh vừa giải trên là giải theo tạng kinh (Sufana), còn giải theo tạng 
luận (Abhidhamma) thì có 8 điều: 4 điều về Tứ diệu đề đã giải và thêm: không 
biết rõ sự khởi thủy của ngũ uấn (pubbante annnanam), không biết rõ chỗ cuỗi 
cùng của ngũ uân (aparaníe anñanam), không biết rõ sự khởi thì và cuối 
cùng của ngũ uẫn (pubbanfäparante aññãnam), không biết rõ lý nhân quả 
liên quan (12 nhân duyên) (?aƒiccasamupade aññanam). 
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Màn vô minh bao trùm tất cả chúng sanh không cho thấy ánh 
sáng tức là trí tuệ thấy rõ, biết rõ những pháp chân thật, ví 
như gà con chưa nở, còn trong vỏ trứng không thê thấy ánh 
sáng mặt nhựt vậy. Đến khi gà con đó cố gắng lây mỏ soi vỏ 
trứng, lây chân phá lỗ cho rộng, mới chui ra khỏi vỏ và thấy 
ánh sáng mặt trời được. 


Đức Phật là bậc tiên khởi phá tan vỏ trứng vô minh bao bọc 
tâm Ngài từ bao a-tăng-kỳ kiếp quá khứ, đắc được tuệ giác 
thông suốt các pháp diệu đề, rồi Ngài cần chuyên thực hành 
phận sự (Buddha kicca) không ngừng nghỉ cho đến lúc nhập 
Niết-bàn. 

Phận sự của Đức Phật trong mỗi ngày có 5: buổi sáng trì bình 
khất thực (pubbanhe pindapätam), buỗi xế thuyết Pháp độ 
đời (sãyanke dhammadesanarm), buổi chiều tôi ban huấn từ 
cho hàng tỳ khưu (padose bikkhu ovadarm), trong lúc nửa 
đêm, trả lời những câu hỏi của Chư Thiên (addharaffe 
devapafñhanam), gần rạng đông, Ngài xem coi chúng sanh 
nào có duyên lành hay không đặng đi đến tế độ (paccữseva 
gofe kale bhabbabhabbe vilokanam). 

c. Bậc đã thông suốt lý Tứ diệu đề. 

Đức Thế Tôn đã thông suốt 4 pháp chân thật là Tứ diệu 
đế? (Cafuräriyasacca): khô để (dukkha sacca), tập để 
(samudaya sacca), diệt đễ (nirodha sacca), đạo đễ (magga 
%acca). 


— Lý (a#ha): mỗi diệu để đều có 4 lý hoặc trạng thái hay 
năng lực. 


32.Tứ diệu đề đã có giải phía trước, xin xem hiệu Sammãsambuddho. 
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Khổ đề có 4 lý: có năng lực hãm hại, phá hoại chúng sanh 
(pilanartho), có trạng thái do nguyên nhân (ái dục) cấu tạo 
nên (sazkharfaffho), có năng lực làm nóng nảy bực bội 
(sanfapaffho), có trạng thái luôn luôn thay đôi không bền 
vững (viparinamattho). 

Tập để có 4 lý: có năng lực hội hợp các sự khổ để cho phát 
sanh lên (aywuhanaffho); có trạng thái là nguyên nhân của sự 
khổ (có sự khổ là quả) (niđãnz#ho); có năng lực cột trói 
(samyogaffho), giam hăm chúng sanh trong tam giới (trong 
Sự khô); có năng lực làm bận rộn chúng sanh 
(palibodhanattho) trên con đường giác ngộ là không cho đắc 
đạo quả. 

Diệt để có 4 lý: có năng lực làm cho thoát khỏi phiền não (sự 
khổ) và ra khỏi tam giới (nissaranafho); có trạng thái yên 
lặng, lánh xa sự khổ (vivekaffho); có trạng thái không do 
nguyên nhân tạo thành được (vô sanh) (asankhafaffho); có 
trạng thái không chết (bắt diệt) (amararrho). 

Đạo Đề có 4 lý: có năng lực đưa ra khỏi vòng sanh tử luân 
hồi (miyãnaffho), có tánh cách là nguyên nhân đưa đến Niết- 
bàn (hefvaffho), có năng lực làm cho thấy rõ Niết-bàn 
(dassanaffho), có tánh cách quan trọng trong các pháp hành 
cho thấy rõ Niết-bàn (adhipateyyattho). 

— Tướng hoặc đặc tính (/zkkha„2): Tứ diệu để có 2 đặc 
tính: đặc tính hữu v1 (sankhafa lakkhana) và đặc tính vô vì 
(asankhata lakkhana). 

Đặc tính hữu vi chia làm 3: tánh cách phát sanh lên (paao), 
tánh cách tiêu diệt (vayo), tánh cách trụ lại (7h). Đặc tính 
vô vi cũng chia làm 3: tánh cách không phát sanh lên 
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(amuppado), tánh cách không tiêu diệt (navayo), tánh cách 
không an trụ (na/hiri). 


Khổ đế, tập đề và đạo đề thuộc về đặc tính hữu vi, còn diệt 
đề thuộc về đặc tính vô vi. 

— Sự (kiccaq). 

Tứ diệu đế nếu chia ra pháp thiện (kuszla) và pháp ác 
(akusala) và pháp không thiện không ác (abyakara), thì tập 
đề là pháp ác, đạo đề là pháp thiện, diệt đề là pháp không 
thiện không ác, khổ đế vừa là pháp thiện vừa là pháp ác và 
cũng là pháp không thiện không ác. 

Khổ đề là pháp thiện đi đôi với đạo để (pháp thiện), ý nói: 
khi người nào cô găng học kinh và tham thiền hoặc hảnh 13 
pháp đầu đà, hoặc chuyên cần làm những việc lành (bồ thí, 
trÌ giới, v.V...) trong sự học hỏi và thực hành như thế, hằng 
có nhiều sự cam go cực nhọc gọi là khô, nhưng những hành 
vi ấy đều là nghiệp lành, nên mới gọi khô đề là pháp thiện. 
Khổ để là pháp ác đi đôi với tập đề (pháp ác), ý nói: khi 
người nào cô găng làm những điều ác (sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, v.v...), nhiều lúc phải chịu dầm mưa dãi nắng, tìm kiếm 
mưu kế để thỏa lòng dục vọng và luôn luôn có tâm lo sợ (sợ 
bị chê bai, bị hành phạt v.v...), như thế gọi là khổ. Lại nữa, 
những hành vi ấy đều là nghiệp ác, nên mới gọi khổ đế là 
pháp ác. 

Khổ đề là pháp không thiện không ác đi đôi với diệt đề (pháp 
không thiện không ác), ý nói: các bậc đạo quả A-la-hán (Đức 
Phật, thình văn,...) đều có găng thực hành tròn đủ phận sự 
cao thượng và thuyết Pháp phố độ chúng sanh thật là mệt 
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nhọc, nhưng không có phước báu (quả) chỉ cả””, nên mới gọi 
khô đê là pháp không thiện không ác. 
Quán tưởng về ngũ uẩn theo lý Tứ diệu đé. 


Nếu quán tưởng về ngũ uẫn theo lý Tứ diệu đề, phải quán 
tưởng từng uân một. Đầu tiên là sắc uẫn. 


- Sự vui thích nào đã phát sanh lên do nơi sắc, gọi là sự 
vui thích của sắc. Ấy là tập đê, có thê giác ngộ được băng 
sự dứt bỏ. 

- Sắc không bền vững, là khô não, luôn luôn thay đối vô 


thường, gọi là tội lỗi của sắc phát sanh lên do nơi sắc. Ấy 
là khổ đế, có thê giác ngộ được bằng sự nhận thức. 


- Sự dứt bỏ được tâm ham muốn trong sắc, gọi là thoát ly 
khỏi sắc. Ấy là diệt đê, có thê giác ngộ được băng cách 
làm cho rõ rệt. 
Bát chánh đạo có chánh kiến (là thấy biết chân chánh trong 
3 nhân) là đâu, gọi là đạo đê, có thê giác ngộ được băng phép 
niệm tưởng. 
Nên quán tưởng thêm về thọ uẫn, tưởng uấn, hành uẩn, thức 
uân, y theo phương pháp đã giải trên về sắc uần. 
Quán tưởng nhân quả liên quan theo lý Tứ diệu đế. 


Pháp “nhân quả liên quan” (thập nhị nhân duyên) (?2a/icca 
samuppađa) có 12 chỉ nương nhau và liên hệ với nhau. Chi 
này là nhân của chi sau và cũng là quả của chi trước, ví như 


33, Những hành động về thân, khẩu, ý của bậc A-la-hán đều là nghiệp không 
có trả quả (ahosikamma). 
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một sợi dây xích có 12 khoen liền nhau, khoen này là quả 
của khoen trước và cũng là nhân đê nôi liên với khoen sau.°' 
12 chi là: vô minh (zy772) sanh ra hành; hành (sa#khara) 
sanh ra thức; thức (w/7zna) sanh ra danh sắc; danh sắc 
(nãma rũpa) sanh ra lục căn; lục căn (salayafana) sanh ra 
xúc; xúc (phassa) sanh ra thọ; thọ (vedana) sanh ra ất; ái 
(anha) sanh ra thủ; thủ (upadan4) sanh ra hữu; hữu (bhava) 
sanh ra sanh; sanh (7đ) sanh ra lão, tử (7/ara maranarn); luôn 
cả sự thương tiệc, khóc than, khó chịu, phiên muộn v.v... là 
những sự thông khô cùng phát sanh lên với già, chêt thành 
ra chị thứ 12. 
Nếu quán tưởng 12 nhân duyên ấy theo lý Tứ diệu để thì: 
- Lão, tử là khổ đề, sanh là tập đề, sự thoát ly lão, tử và 
sanh là diệt đê, tuệ biệt rõ diệt đê là đạo đê. 
- Sanh là khô đề, hữu là tập đế, sự thoát ly khỏi sanh và 
hữu là diệt đê, tuệ biệt rõ diệt đê là đạo đê. 
- Hữu là khổ đề, thủ là tập đề, sự thoát ly khỏi hữu và thủ 
là diệt đê, tuệ biệt rõ diệt đê là đạo đê. 
- Thủ là khổ đề, ái là tập đề, sự thoát ly khỏi thủ và ái là 
diệt đề, tuệ biệt rõ diệt đê là đạo đê. 
- Ái là khổ đế, thọ là tập đề, sự thoát ly khỏi ái và thọ là 
diệt đề, tuệ biệt rõ diệt đê là đạo đê. 


- Thọ là khổ đề, xúc là tập đế, sự thoát ly khỏi thọ và xúc 
là diệt đế, tuệ biết rõ diệt đề là đạo đề. 


3, Xin xem giải rộng chỉ tiết trong quyền Nhân Quả Liên Quan của Đại đức 
Bửu Chơn. 
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- Xúc là khổ đế, lục căn là tập đế, sự thoát ly khỏi xúc và 
lục căn là diệt đê, tuệ biệt rõ diệt đê là đạo đê. 

- Lục căn là khổ đế, danh sắc là tập đế, sự thoát ly khỏi 
lục căn và danh sắc là diệt đê, tuệ biệt rõ diệt đề là đạo 
đê. 

- Danh sắc là khổ đề, thức là tập đề, sự thoát ly khỏi danh 
sắc và thức là diệt đề, tuệ biệt rõ diệt đề là đạo đê. 

- Thức là khổ đề, hành là tập đế, sự thoát ly khỏi thức và 
hành là diệt đê, tuệ biệt rõ diệt đê là đạo đê. 

- Hành là khổ đế, vô minh là tập đề, sự thoát ly khỏi hành 
và vô minh là diệt đê, tuệ biệt rõ diệt đê là đạo đê. 

Những sự thống khổ do già, chết, thương tiếc, khóc than, khổ 
não, phiên muộn, khó chịu, bực tức, thât vọng v.v... gọi là 
khô đê. Đức Phật đã thây biệt tường tận tinh vi vô minh và 
ái dục là hai gôc (ma) của bánh xe nhân quả, là nguôn cội 
của luân hôi, là nguyên nhân phát sanh sự khô, gọi là tập đê. 
Do nhờ Thánh đạo, Ngài đã cắt đứt (diệt tận) cả hai gôc rề 
ây. Vô minh và ái dục đã bị diệt rôi, thì các pháp khác là 
hành, thức, danh sắc,... cũng bị diệt theo và bánh xe nhân 
quả cũng ngừng xoay. Sự diệt tận ây gọi là diệt đê. Do nhờ 
thiên định và minh sát, Ngài đã làm cho rõ rệt con đường đi 
đên nơi diệt khô, gọi là đạo đê. 

Sau khi giác ngộ, thông suốt lý Tứ diệu đề rồi, Ngài đem 
ra giáo hóa chúng sanh cùng biêt, hâu thực hành theo đê diệt 
tận các sự thông khô và được giải thoát cũng như Ngài. 

Lại nữa, đức Đại bi có hiệu là Buddho (Phật) cũng do nhờ 
những ân đức sau đây: 
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d. Ngài đã thấy rõ tất cả những điều kinh khủng 
(sabbadassavita buddho) trong quá khứ, vị lai và hiện tại (ý 
nói các điều kinh sợ mà chúng sanh phải chịu khi sa vào bốn 
ác đạo là súc sanh, ngạ quỉ, a-tu-la, địa ngục (duggafi bhaya). 


e. Ngài không còn trong tâm ba pháp trầm luân 
(khinasavasankhatena buddho) là trầm luân trong ngũ trần 
(kãmãsava), trầm luân trong tam giới (bhavãsava) và trầm 
luân trong vô minh (av/asava). 


f. Ngài đã xa lìa 10 phiền não (nữupakilesankhätena 
buddho) là tham, sân, si, ngã mạn, kiến thức (tà kiến), hoài 
nghi, phóng tâm, tâm dụ dự uỀ oải, không hồ thẹn tội lỗi, 
không ghê sợ tội lỗi. 

ø. Ngài đã đi theo con đường chân chánh chỉ có một 
(ckavamagøgamnw gaíori) là con đường trung đạo 
(majjhimäpafipadä) đề đến đích là Niết-bàn. 


h. Ngài là bậc đã tự mình giác ngộ chân chánh (eko 
anuftarasammasambodhim abhisambuddho), thông suốt 10 
huệ lực (đasabalafññãna)°Š và tuệ thông hiểu tất cả các pháp 
hữu vi và vô vi không dư sót (sabbaffufañana - diệu giác 


35, 10 Huệ lực của Đức Phật: huệ biết rõ nguyên nhân hay không phải nguyên 
nhân đúng theo chân lý (0hãnãthãnaññãna); huệ biết rõ cái quả của nghiệp 
(thiện hay ác) đã tạo (vipakaññana); huệ biết rõ hành vi thế nào đưa chúng 
sanh đến cảnh giới vui hay khô (sabbathagaämimaggafññana); huệ biết tất cả 
nguyên chất khác nhau (nãnãdhatuññana); huệ biết rõ trình độ của chúng 
sanh thấp hèn hay cao thượng (»ãnãdhimuttiãññãna); huệ biết rõ căn cơ chúng 
sanh khác nhau (indriyaparopariyataññäna); huệ biết rõ điều nhơ bắn hay 
trong sạch của các cõi thiên và sự giải thoát (/hznãdiññãna); huệ biết rõ 
những tiền kiếp của mình và chúng sanh (pubbeniväsaññãna); huệ biết rõ 
sanh tử luân hồi của chúng sanh do theo nghiệp (lành hay ác) 
(cutipapätañfñäna); huệ biết rõ các pháp trầm luân và diệt tắt không còn dư 
sót (asavakkhayañnana). 
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viên minh), không có Chư Thiên và Phạm Thiên nào sánh 
băng. 

Do nhờ những ân đức cao quí vừa kế trên, nên Đức Phật 
có hiệu là Buddho (Phật). 


10. Bhagavä (Thế Tôn). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Bhagavä (Thế Tôn)? Bởi Ngài 
là: bậc có phần (0#ãga), bậc phân chia (bhãgi), bậc cảm 
thắng (/aya), bậc đã diệt tận (bhagga), bậc đại phước đức 
(bhagyava), bậc có hạnh phúc (5hag?), bậc năng lai vãng 
(bha7¡), bậc đã dứt nẻo tam giới (bhavanamy anfakaroti). 


Tiếng “Bhagavä” (Thế Tôn) là một danh từ dùng để phát 
biểu sự tôn kính và lòng sùng bái của chúng sanh đối với 
Đức Phật vì Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh và có 
những ân đức cao quí không aI bì. 

a. Bậc có phần. 

Đức Phật là bậc có phần, phần đây ý nói phân thiện quí 
báu cao thượng là 30 pháp ba-la-mật mà Ngài đã đào tạo 
trong 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp quả địa cầu, có năng 
lực đem lại sự an vui cho Ngài và cả chúng sanh trong thế 
gian và xuất thế gian. 


b. Bậc phân chia. 


Ngài phân chia cho chư tăng tứ vật dụng (y phục, vật thực, 
chỗ cư ngụ và y dược) do thí chủ cúng dường Ngài. Ngài 
phân chia hương vị của giáo lý là các Pháp đem lại sự lợi ích 
và cứu cánh giải thoát cho chúng sanh. Ngài phân chia các 
pháp từng phân, từng loại cho rõ ràng minh bạch. Ví dụ: 3 
phần là pháp thiện, pháp ác, pháp không thiện không ác; 4 
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loại là tâm vương, tâm sở, thuộc về thế gian và xuất thế gian 
v.v... Ngài phân tách các pháp ây ra: uấn, bản chất, căn, trần, 
diệu đề, duyên khởi v.v... 

c. Bậc cảm thắng. 

Sau khi thành đạo, chứng bậc Chánh đẳng Chánh giác, 

Ngài đem Giáo lý truyền bá cho chúng sanh thấm nhuần 
những pháp vi diệu cứu khô. Có hàng chúng sanh phát tâm 
chán nản thế sự phù du, cắt ái ly gia sống cuộc đời phạm 
hạnh của tăng già; có hạng trở nên có đức tin trong sạch, tín 
thành Tam bảo. Tăng đồ và thiện tín trong Giáo Pháp của 
Ngài rất đông đảo không kể xiết. 
Một lẽ nữa, trên con đường châu du thuyết pháp tế độ quần 
sanh, nhiều lúc có bọn ngoại đạo quyết tâm cật vẫn tranh 
luận với Ngài, nhưng Ngài không bao giờ nao núng e ngại, 
điềm tĩnh bắt bẻ lập luận sai lầm của chúng và giảng giải cho 
họ thấy rõ đâu là nẻo chánh, đâu là đường tà. Chỉ mình Ngài 
mới có trí tuệ thậm thâm, đầy đủ oa1 lực cảm thắng bọn ngoại 
đạo kích bác Ngài; nhiều khi sau buổôi tranh luận, có người 
tự thấy mình lầm lạc từ bấy lâu nay, phát tâm qui y Tam bảo 
và trở nên môn đệ của Ngài. 

d. Bậc đã diệt tận. 

Ngài đã tàn phá, diệt tận tất cả phiền não trọng đại và vi 

tế, có tham, sân, si là nguồn cội. Hoặc nói một cách khác, 
Ngài đã chiến thắng và diệt trừ ngũ ma (pañcamãra) khi còn 
ngự đưới cội bồ đề trước khi thành đạo. 
5 hạng Ma vương là: ngũ uẫn ma vương (khandha mãra), 
phiền não ma vương (ki/esa mãra), pháp hành ma vương 
(abhisankhara mara), Chư Thiên ma vương (devapuffa 
mãra), tử thần ma vương (maccu mãra). 


Huỳnh Thanh Long |86 


— Ngũ uân ma vương: chính vì có thân ngũ uân này, nên 
chúng sanh mới có những sự thống khổ và cũng vì lầm lạc 
chấp rằng trong thân ngũ uẫn này có ta, cho sắc uân là ta, 
là của ta, là thân ta... và chấp thọ uẫn, tưởng uấn, hành 
uấn, thức uân cũng như thế ây, nên các sự khổ não mới 
phát sanh lên được. Cả năm điều chấp (ngũ uấn) - 
upädänakkhandha- ây ví như năm tên đạo tặc theo đính 
chúng sanh đề chờ có dịp hãm hại, nên gọi là ngũ uân ma 
VƯƠng. 

— Phiền não ma vương: phiền não có 10 hoặc 1500. 


10 phiền não (kiesa) là: tham; sân; s1; ngã mạn, công cao; 
kiến thức (tà kiến); hoài nghi (về nhân quả...); tâm dụ dự, 
uÊ oải; phóng tâm; không hồ thẹn tội lỗi; không ghê sợ tội 
lỗi. 

Về 1500 phiền não, xin xem phía trước, phần tiếp theo 
hiệu Araham (Ứng Cúng). 

Có 10 phiền não kể trên là nguồn cội các pháp ác hằng 
làm cho chúng sanh nóng nảy, khổ sở không ngừng trong 
kiếp hiện tại và vị lai và phải bị trầm luân mãi mãi trong 
vòng sanh tử luân hồi, nên gọi là phiền não ma vương. 


— Pháp hành ma vương: hành vi tạo tác do thân, khâu, ý, 
dầu ác hay thiện đều gọi là pháp hành. 

Pháp hành ác (apuñnabhisankhara) có 12: 8 nhân tham 
lam (/obha rmw/4), 2 nhần sân hận (đosa møÏa) và 2 nhần 
si mê (moha møia). Pháp hành thiện (puñnabhisankhara) 
có 17: 8 hành thiện về Dục giới (kamavacara kusala), 5 
hành thiện về Sắc giới (rữpãvacara kusaila) và 4 hành 
thiện Vô Sắc giới (aripãävacara kusala). 
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Các pháp hành ác và hành thiện trên đây đều gọi là ma 
vương. Vì pháp hành ác thường xúi giục, xô đây. chúng 
sanh tạo những nghiệp đữ, phải chịu khổ trong kiếp hiện 
tại và bị sa đọa trong bốn đường ác đạo. Còn pháp hành 
thiện thì thường rủ ren chúng sanh làm những việc phúc 
thiện (bố thí, trì giới, tham thiền, v.v...) cho hưởng nhân 
thiên phước báu, hết làm trời đến làm người v.v..., xoay 
vần mãi trong ba cõi không thoát được vòng sanh tử luân 
hồi. 

— Chư Thiên ma vương: có một hàng Chư Thiên ganh ghét 
những người lành, cứ theo ngăn cản không cho làm những 
điều thiện; cầm đầu hạng Chư Thiên ấy là một vị chúa tế 
mà ta thường gọi là Ma vương (ẢMzra), thường ở một nơi 
riêng biệt (máradheyya) trong cõi trời Tha Hóa Tự Tại 
(Paranimmitavasavarri). Chính Ma vương này đã đến 
khuấy rối và cám dỗ Đức Phật nơi cội bồ đề, nhưng bị 
Ngài cảm thắng do nhờ pháp thập độ nhất là pháp bố thí 
ba-la-mật. 

Lợi khí của Chư Thiên Ma vương là 3 tắm lưới: lưới tình 
dục (ác). lưới sân hận (dosa), lưới ái dục ngũ trần 
(anha). Chúng sanh nảo bị sa vào 3 tắm lưới ấy rôi, luôn 
luôn phải chịu khổ sở đau đớn, dầu có vùng vẫy cũng 
không sao thoát khỏi, ví như loải phi cầm tâu thú đã dính 
mắc trong lưới của thợ săn rồi không dễ gì thoát thân 
được. 

— Tử thần ma vương: gọi là ma vương, vì sự chết có quyền 
lực cắt dứt tuôi thọ chúng sanh. Không có cái khổ nào lớn 
băng cái khổ chết. Dầu không muốn xa lìa những nhân vật 
thương yêu trìu mến, dầu tâm còn những tham luyến tiền 
của sản nghiệp, song khi tử thần đã đến, thì vua chúa hay 
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thường dân, sang cả hay bần cùng, trí hay ngu, ai ai cũng 
không thể cưỡng lại được tử thần. 


_ Đức Phật đã chiến thắng và diệt trừ cả 5 hạng Ma vương 
ây nên Ngài được hoàn toàn giải thoát. 

e. Bậc đại phước đức. 

Ngài là bậc đại phước đức vì hai lẽ: sắc thân hoàn mỹ (đầy 
đủ 32 tướng tôt và §0 tướng phụ), đức hạnh toàn thiện (Ngài 
đã thực hành trọn đủ các pháp thiện và diệt tận các pháp 
không dư sót). 

Có hạng chúng sanh ngưỡng mộ sắc thân hoàn mỹ, phát tâm 
có đức tin trong sạch nơi Ngài. Có hạng tin tưởng nơi đức 
hạnh toàn thiện, ly gia cặt ái trở thành môn đệ và vâng lời 
giáo huân của Ngài. 

Cả hai hạng chúng sanh ấy, sau khi tin tưởng Ngài rồi, đều 
được giảm bớt khô não trong tâm và tùy theo thiện duyên và 
sự tinh tân, được hưởng hạnh phúc thê gian và xuât thê gian. 

f. Bậc có hạnh phúc. 

Ngài là bậc có 6 hạnh phúc sau đây: có khả lực đè nén, 
chê ngự tư tưởng không cho tâm ác phát sanh lên; đã thực 
hành trọn đủ các pháp thiện, thế gian và xuất thế gian; danh 
tiếng quí trọng vang lừng khắp tam giới không ai sánh bằng; 
sắc thân rực rỡ như vàng ròng, hào quang tủa khắp khiến cho 
chúng sanh vui thích khi nhìn Ngài; khi ước mong điều chi 
hay cân dùng vật chi riêng cho Ngài và cho người khác đêu 
được như ý nguyện; có chánh tính tân là cô găng trong 4 
điêu” khiên các hàng chúng sanh thán phục tôn kính. 

36 


. Tinh tấn theo tứ chánh cần đã có giải phía trước trong hiệu 
Vijacaranasampanmna (Minh Hạnh Túc) về 15 cái hạnh của đức Phật. 
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g. Bậc năng lai vãng. 

_ Ngài thường lai vãng nơi thâm sơn cùng cốc là nơi thanh 
văng xa tiếng ồn ào, để tham thiền nhập định; Ngài năng lai 
vãng các pháp hành thế gian là các pháp thiền định về Sắc 
giới và vô Sắc giới, các pháp minh sát theo 3 tướng vô 
thường, khô não, vô ngã, và 8 thánh đạo thánh quả và Niêt- 
bàn. 

h. Bậc đã dứt nẻo tam giới. 

Ngài đã dứt nẻo tam giới, ý nói: cuộc hành trình của Ngài 
từ bao a- tăng-kỳ kiếp trong tam giới đến kiếp hiện tại đã đến 
mức cùng rôi, vì nhân sanh là ái dục đã hoàn toàn diệt tắt, thì 
bánh xe luân hôi cũng ngừng xoay. Nói một cách khác, Ngài 
đã siêu xuât ra khỏi tam giới và không còn tái sanh lại nữa. 

Do nhờ những ân đức quí trọng vừa kề trên, nên Đức Phật 
có hiệu là Bhagavä (Thê Tôn). 


Phần cuối cùng 

Cả 10 danh hiệu từ Araham (Ứng Cúng) đến hiệu 
Bhagaväã (Thế Tôn) đã giảng giải, không phải do nhân vật 
nào trong cõi nhân thiên dâng tặng cho Đức Phật đâu, không 
phải phụ hoàng và mẫu hậu Ngài là đức vua Tịnh Phạn 
(Suddhodhana) và bà Mahä Maãyä, không phải 80 ngàn 
người quyên thuộc dòng thích ca của Ngài, cũng không phải 
vị thiên vương nảo có nhiều thần lực như đức Đề Thích 
(Sakka), đức Đâu Xuất thiên vương (Samusira).v.v... kính 
dâng những danh hiệu ấy đến Ngài. 
Cả 10 danh hiệu ấy tự phát khởi lên đến chư Phật quá khứ, 
hiện tại và vị lai cùng một lúc với tâm diệu giác viên minh 
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là tuệ hoàn toàn sáng suốt thông hiểu các pháp không dư sót 
(sabbannutanana) khi vừa thành đạo dưới cội bô đê. 
Cả 10 danh hiệu Ấy, nếu kế vào ba ân đức trọng đại của chư 
Phật là tịnh đức (visuddhiguna), bì đức (karunaguna) và tuệ 
đức (paññaguna) đã có giải trong chương đâu quyên sách 
này, thì: 
- 3 hiệu Araham (Ứng Cúng), Sugato (Thiện Thệ), 
Anmuttaro (Vô Thượng S1) thuộc về tịnh đức. 
- 4 hiệu Purisadammasarathi (Điều Ngự Trượng Phu), 
Satthãdevamanussãanam (Thiên Nhân Sư), Buddho (Phật), 
Bhagavä (Thê Tôn) thuộc về bị đức. 
- 3 hiệu Sammãsambuddho (Chánh Biến Trì, 
ViIJJãäcaranasampanno (Minh Hạnh Túc), Lokavidu (Thê 
Gian Giả!) thuộc về tuệ đức. 
Một lẽ nữa, nếu chia theo lợi ích thì: 


- 5 hiệu Araham (Ứng Cúng), Sammäasambuddho (Chánh 
Biến Tri), Vijjãcaranasampanno (Minh Hạnh Túc), 
Sugato (Thiện thệ), Lokavidu (Thế Gian Giải) thuộc về ân 
đức có lợi ích riêng cho Ngài (a/ahefagunia) 

- 3 hiệu Anuttaro (Vô Thượng Sĩ), Purisadammasarathi 
(Điều Ngự Trượng Phu), Satthãdevamanussãnam (Thiên 
Nhân Su) thuộc về ân đức có lợi ích riêng cho chúng sanh 
(parahetagua). 

- 2 hiệu Buddho (Phật) và Bhagavä (Thế Tôn) thuộc về ân 
đức vừa có lợi ích cho Ngài vừa có lợi ích cho chúng sanh. 


— CHUNG — 
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